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Ký hiệu
Phần dưới đây cho biết các ký hiệu có thể được dùng 
cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các 
ký hiệu này trước khi sử dụng.

Đọc tài liệu hướng dẫn.

Không đổi hướng trên dốc.

Không thể sử dụng thiết bị này trên 
các quãng đường công cộng.

Trước khi chất hoặc dỡ đồ vật, khóa 
phanh và bộ phận đổ.

Không chất hoặc dỡ đồ vật trên dốc.

Không sử dụng máy để vận chuyển 
người.

Không đổ đồ vật trên dốc. Khóa bộ 
phận đổ sau khi đổ.

Chất đồ vật lên thùng chứa hoặc 
vành đỡ đồng đều. Không chất đồ 
vật không đồng đều hoặc chỉ ở phía 
trước.

Có nguy cơ kẹp và nghiền ép. Luôn 
giữ tay sạch sẽ trong quá trình vận 
hành. Không đặt tay hoặc bộ phận 
cơ thể vào các bộ phận chuyển 
động.

Tải trọng tối đa: 300 kg trên mặt đất 
bằng phẳng và 180 kg trên dốc (tối 
đa 12°).

Không nhìn trực tiếp vào đèn.

Không rửa máy bằng máy xịt rửa 
áp lực cao cầm tay hoạt động bằng 
động cơ điện.

Giữ những người xung quanh tránh 
xa máy trong quá trình vận hành.

Không vận hành máy quanh các bề 
mặt không bằng phẳng.

Không vận hành máy khi thùng chứa 
hoặc vành đỡ chưa hoàn toàn được 
trả về vị trí.

Tháo dây thừng trước khi đổ đồ vật.

Luôn mang giày bảo hộ chống trượt.

❶ ❷ Khóa phanh trước khi kéo cần thay 
đổi số mo ra.

❶ ❷ Khóa phanh trước khi trả cần thay 
đổi số mo về vị trí.

Áp suất không khí: lốp trước 280 
kPa và lốp sau 525 kPa.

Đảm bảo cần khóa đã được khóa.

Xoay cần khóa về phía trước của 
máy để mở khóa bộ phận đổ.

Khi tiếng bíp phát ra, hãy khóa cần 
phanh.

Khi bạn nhả cần khởi động công tắc, 
hãy khóa cần phanh.

Để dừng tiếng bíp, nhả cần khởi 
động công tắc và kéo tay phanh.

 
Ni-MH
Li-ion

Chỉ dành cho các quốc gia EU
Do có các thành phần nguy hiểm 
bên trong thiết bị điện và điện tử, ắc 
quy và pin thải bỏ nên có thể có tác 
động không tốt đến môi trường và 
sức khỏe con người.
Không vứt bỏ các thiết bị điện và 
điện tử hoặc pin với rác thải sinh 
hoạt!
Theo Chỉ thị của Châu Âu về thiết 
bị điện và điện tử thải bỏ và về pin 
và ắc quy và pin và ắc quy thải bỏ, 
cũng như sự thích ứng của chúng 
với luật pháp quốc gia, các thiết bị 
điện, pin và ắc quy thải phải được 
cất giữ riêng biệt và chuyển đến một 
điểm thu gom rác thải đô thị riêng, 
hoạt động theo các quy định về bảo 
vệ môi trường.
Điều này được biểu thị bằng biểu 
tượng thùng rác có bánh xe gạch 
chéo được đặt trên thiết bị.

Mức công suất âm thanh được đảm 
bảo theo Chỉ thị về tiếng ồn ngoài 
trời của EU.

Mức công suất âm thanh theo Quy 
định kiểm soát tiếng ồn NSW của Úc
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Mục đích sử dụng
Xe được thiết kế để xếp và vận chuyển đồ vật với hỗ 
trợ sử dụng pin.

CẢNH BÁO AN TOÀN
Cảnh báo an toàn chung dành cho 
dụng cụ máy

CẢNH BÁO: Xin đọc tất cả các cảnh báo an 
toàn, hướng dẫn, minh họa và thông số kỹ thuật 
đi kèm với dụng cụ máy này. Việc không tuân theo 
các hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn 
đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm 
trọng.

Lưu giữ tất cả cảnh báo và 
hướng dẫn để tham khảo sau 
này.
Thuật ngữ “dụng cụ máy” trong các cảnh báo đề cập 
đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng nguồn 
điện chính hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận 
hành bằng pin của bạn.
An toàn tại nơi làm việc
1.	 Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng. 

Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối thường dễ gây ra 
tai nạn.

2.	 Không vận hành dụng cụ máy trong môi 
trường cháy nổ, ví dụ như môi trường có sự 
hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ 
cháy. Các dụng cụ máy tạo tia lửa điện có thể làm 
bụi hoặc khí bốc cháy.

3.	 Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm 
việc khi đang vận hành dụng cụ máy. Sự xao 
lãng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.

An toàn về Điện
1.	 Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với 

ổ cắm. Không được sửa đổi phích cắm theo 
bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích 
chuyển đổi nào với các dụng cụ máy được nối 
đất (tiếp đất). Các phích cắm còn nguyên vẹn và 
ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.

2.	 Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất 
hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, 
bếp ga và tủ lạnh. Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng 
lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.

3.	 Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc 
trong điều kiện ẩm ướt. Nước lọt vào dụng cụ 
máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.

4.	 Không lạm dụng dây điện. Không được phép 
sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích 
cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn 
nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận 
chuyển động. Dây bị hỏng hoặc bị rối sẽ làm tăng 
nguy cơ điện giật.

5.	 Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử 
dụng dây kéo dài phù hợp cho việc sử dụng 
ngoài trời. Việc dùng dây phù hợp cho việc sử 
dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.

6.	 Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở 
nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được 
bảo vệ bằng thiết bị ngắt dòng điện rò (RCD). 
Việc sử dụng RCD sẽ làm giảm nguy cơ điện giật.

7.	 Các dụng cụ máy có thể tạo ra từ trường điện 
(EMF) có hại cho người dùng. Tuy nhiên, người 
dùng máy trợ tim và những thiết bị y tế tương tự 
khác nên liên hệ với nhà sản xuất thiết bị và/hoặc 
bác sỹ để được tư vấn trước khi vận hành dụng 
cụ này.

An toàn Cá nhân
1.	 Luôn tỉnh táo, quan sát những việc bạn đang 

làm và sử dụng những phán đoán theo kinh 
nghiệm khi vận hành dụng cụ máy. Không 
sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi 
hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu hay 
thuốc. Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi 
đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến 
thương tích cá nhân nghiêm trọng.

2.	 Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo 
thiết bị bảo vệ mắt. Các thiết bị bảo hộ như mặt 
nạ chống bụi, giày an toàn chống trượt, mũ bảo 
hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng 
trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương 
tích cá nhân.

3.	 Tránh vô tình khởi động dụng cụ máy. Đảm 
bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối 
nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc di 
chuyển dụng cụ máy. Việc di chuyển dụng cụ 
máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc 
cấp điện cho dụng cụ máy đang bật thường dễ 
gây ra tai nạn.

4.	 Tháo tất cả các khóa hoặc cờ lê điều chỉnh 
trước khi bật dụng cụ máy. Việc cờ lê hoặc khóa 
vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy 
có thể dẫn đến thương tích cá nhân.

5.	 Không với quá cao. Luôn giữ thăng bằng tốt 
và có chỗ để chân phù hợp. Điều này cho phép 
điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình 
huống bất ngờ.

6.	 Ăn mặc phù hợp. Không mặc quần áo rộng 
hay đeo đồ trang sức. Giữ tóc và quần áo 
tránh xa các bộ phận chuyển động. Quần áo 
rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các 
bộ phận chuyển động.

7.	 Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các 
thiết bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng 
được kết nối và sử dụng hợp lý. Việc sử dụng 
thiết bị thu gom bụi có thể làm giảm những mối 
nguy hiểm liên quan đến bụi.

8.	 Không vì quen thuộc do thường xuyên sử 
dụng các dụng cụ mà cho phép bạn trở nên tự 
mãn và bỏ qua các nguyên tắc an toàn dụng 
cụ. Một hành động bất cẩn có thể gây ra thương 
tích nghiêm trọng trong một phần của một giây.
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9.	 Luôn luôn mang kính bảo hộ để bảo vệ mắt 
khỏi bị thương khi đang sử dụng các dụng cụ 
máy. Kính bảo hộ phải tuân thủ ANSI Z87.1 ở 
Mỹ, EN 166 ở Châu Âu, hoặc AS/NZS 1336 ở 
Úc/New Zealand. Tại Úc/New Zealand, theo luật 
pháp, bạn cũng phải mang mặt nạ che mặt để 
bảo vệ mặt.

Trách nhiệm của chủ lao động là bắt buộc 
người vận hành dụng cụ và những người khác 
trong khu vực làm việc cạnh đó phải sử dụng 
các thiết bị bảo hộ an toàn thích hợp.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy
1.	 Không dùng lực đối với dụng cụ máy. Sử dụng 

đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn. Sử 
dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công 
việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức 
được thiết kế của dụng cụ máy đó.

2.	 Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc 
không bật và tắt được dụng cụ máy đó. Mọi 
dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng 
công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa 
chữa.

3.	 Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc 
tháo kết nối bộ pin khỏi dụng cụ máy, nếu có 
thể tháo rời trước khi thực hiện bất kỳ công 
việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cất giữ 
dụng cụ máy nào. Những biện pháp an toàn 
phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ vô tình khởi 
động dụng cụ máy.

4.	 Cất giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài 
tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người 
nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc 
các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy. 
Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng 
bởi những người dùng chưa qua đào tạo.

5.	 Bảo dưỡng dụng cụ máy và các phụ kiện. 
Kiểm tra tình trạng lệch trục hoặc bó kẹp của 
các bộ phận chuyển động, hiện tượng nứt vỡ 
của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có 
thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ 
máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ 
máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là 
do không bảo quản tốt dụng cụ máy.

6.	 Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc bén và 
sạch sẽ. Những dụng cụ cắt được bảo quản tốt 
có mép cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển 
hơn.

7.	 Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng 
cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính 
đến điều kiện làm việc và công việc được thực 
hiện. Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công 
việc khác với công việc dự định có thể gây nguy 
hiểm.

8.	 Giữ tay cầm và bề mặt tay cầm khô, sạch, 
không dính dầu và mỡ. Tay cầm trơn trượt và 
bề mặt tay cầm không cho phép xử lý an toàn và 
kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.

9.	 Khi sử dụng dụng cụ, không được đi găng tay 
lao động bằng vải, có thể bị vướng. Việc găng 
tay lao động bằng vải vướng vào các bộ phận 
chuyển động có thể gây ra thương tích cá nhân.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin
1.	 Chỉ sạc pin lại với bộ sạc do nhà sản xuất quy 

định. Bộ sạc phù hợp với một loại bộ pin này có 
thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn khi được dùng cho 
một bộ pin khác.

2.	 Chỉ sử dụng các dụng cụ máy với các bộ pin 
được quy định cụ thể. Việc sử dụng bất cứ bộ 
pin nào khác có thể gây ra thương tích và hỏa 
hoạn.

3.	 Khi không sử dụng bộ pin, hãy giữ tránh xa 
các đồ vật khác bằng kim loại, chẳng hạn như 
kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hoặc 
các vật nhỏ bằng kim loại mà có thể làm nối tắt 
các đầu cực pin. Các đầu cực pin bị đoản mạch 
có thể gây cháy hoặc hỏa hoạn.

4.	 Trong điều kiện sử dụng quá mức, pin có thể 
bị chảy nước; hãy tránh tiếp xúc. Nếu vô tình 
tiếp xúc với pin bị chảy nước, hãy rửa sạch 
bằng nước. Nếu dung dịch từ pin tiếp xúc với 
mắt, cần đi khám bác sĩ thêm. Dung dịch chảy 
ra từ pin có thể gây rát da hoặc bỏng.

5.	 Không sử dụng bộ pin hoặc dụng cụ bị hư 
hỏng hoặc đã bị sửa đổi. Pin đã bị hư hỏng hoặc 
đã bị sửa đổi có thể hành động theo cách không 
thể đoán trước dẫn đến cháy, nổ hoặc nguy cơ 
chấn thương.

6.	 Không để bộ pin hoặc dụng cụ tiếp xúc với lửa 
hoặc nhiệt độ quá cao. Tiếp xúc với lửa hoặc 
nhiệt độ trên 130 °C có thể gây ra cháy nổ.

7.	 Làm theo tất cả các hướng dẫn sạc pin và 
không được sạc bộ pin hoặc dụng cụ vượt 
giới hạn nhiệt độ quy định trong hướng dẫn. 
Sạc pin không đúng hoặc ở nhiệt độ vượt giới hạn 
nhiệt độ có thể gây hư hỏng cho pin và làm tăng 
nguy cơ cháy.

Bảo dưỡng
1.	 Để nhân viên sửa chữa đủ trình độ bảo dưỡng 

dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ 
phận thay thế đồng nhất. Việc này sẽ đảm bảo 
duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.

2.	 Không bao giờ sử dụng bộ pin đã hỏng. Dịch 
vụ bảo hành bộ pin chỉ nên thực hiện bởi nhà 
sản xuất hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được ủy 
quyền.

3.	 Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn 
và thay phụ tùng.
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Cảnh báo an toàn đối với xe vận 
chuyển hàng hóa hoạt động 
bằng pin

1.	 Khi vận hành máy luôn mang giày bảo hộ 
chống trượt. Mang giày và ủng bảo hộ mũi bít và 
chống trượt sẽ làm giảm nguy cơ chấn thương.

2.	 Kiểm tra đường vận chuyển trước khi kéo các 
đồ vật/nguyên vật liệu. Làm quen với đường vận 
chuyển và đảm bảo đường đủ rộng để giữ an toàn 
khi vận hành xe đã tải đồ vật nhằm tránh mất kiểm 
soát.

3.	 Hết sức cẩn trọng khi gặp địa hình trơn, lún và 
không ổn định. Các loại bề mặt ẩm ướt và trơn 
trượt như bãi cỏ hoặc băng tuyết, các địa hình 
lún và không ổn định như cát hoặc sỏi, có thể gây 
giảm lực kéo và ảnh hưởng đến bánh lái, thắng và 
tính ổn định của xe.

4.	 Không chạy xe trên dốc quá cao. Điều này giúp 
giảm nguy cơ mất kiểm soát, trượt và rơi dẫn đến 
gây thương tích cho con người. Các dốc có độ 
dốc và kích thước lớn hơn mức khuyến cáo có thể 
làm tăng nguy cơ mất cân bằng và ảnh hưởng tới 
khả năng dừng xe một cách an toàn.

5.	 Khi làm việc trên các đoạn dốc, luôn bảo đảm 
bước chân và giữ xe ngang theo bề mặt dốc, 
không bao giờ hướng lên hoặc xuống, và thực 
hiện đúng theo các lưu ý cẩn trọng khi cần 
chuyển hướng. Điều này giúp giảm nguy cơ mất 
kiểm soát, trượt và rơi dẫn đến gây thương tích 
cho con người.

6.	 Khi có thể, hãy dừng xe, xếp và dỡ đồ vật ở 
khu vực bằng phẳng, và không bao giờ để xe 
trên dốc mà không giám sát. Khi dừng trên dốc, 
xe sẽ không ổn định như khi dừng trên bề mặt 
bằng phẳng.

7.	 Khi không sử dụng, cài phanh xe ở chế độ 
dừng khi xe dừng ở khu vực an toàn. Phanh xe 
ở chế độ dừng giúp tránh bánh trước di chuyển 
ngoài ý muốn và tăng độ ổn định.

8.	 Đảm bảo đoạn dốc phải sạch sẽ, chắc chắn và 
an toàn. Để giảm nguy cơ chấn thương, tất cả 
đoạn dốc phải được dọn dẹp gạch đá và đủ chắc 
chắn để chịu được khối lượng của đồ vật sắp vận 
chuyển qua. Đồ vật phải được nẹp chặt phía dưới 
và hai bên để tránh bị lệch và chuyển dời qua lại 
khi vận chuyển. Tất cả đoạn dốc phải đủ rộng để 
đảm bảo đặt chân chắc chắn khi kéo vật qua.

9.	 Đảm bảo khóa chặt tất cả các vít trước khi sử 
dụng. Khóa vít trên các bánh sau và đảm bảo cố 
định chắc các vách phía trước và hai bên của giá 
đỡ loại mở để tránh các di chuyển ngoài ý muốn 
của các bộ phận có thể điều chỉnh trên xe.

10.	 Không bao giờ sử dụng xe để vận chuyển quá 
tải. Đảm bảo rằng xe đã được đánh giá đúng khả 
năng vận chuyển các đồ vật hoặc nguyên vật liệu 
cần tải. Chất quá tải trọng sẽ khiến việc di chuyển 
và dừng xe gặp khó khăn, làm tăng thời gian và 
khoảng cách dừng, và tăng nguy cơ mất cân 
bằng.

11.	 Không bao giờ sử dụng xe để vận chuyển quá 
tải. Xếp chồng nguyên vật liệu lrên vành máng 
đựng hoặc lớn hơn máng đựng có thể làm xe mất 
cân bằng và mất kiểm soát xe.

12.	 Dùng thùng đựng hoặc dây ràng để cố định 
vật tải. Việc các đồ chất lên rời rạc và/hoặc không 
chắc chắn có khả năng làm đồ vật bị chuyển dịch 
dẫn đến mất ổn định và mất kiểm soát xe.

13.	 Luôn giữ tay cầm vững chắc. Mất kiểm soát sẽ 
khiến tăng nguy cơ chấn thương cho con người.

14.	 Rút chìa khóa an toàn khi không sử dụng. Chìa 
khóa an toàn giúp tránh các vận hành xe ngoài ý 
muốn, chẳng hạn xe bị trẻ em hoặc những người 
chưa được huấn luyện hoặc giao quyền sử dụng. 
Nếu không có chìa khóa, nguồn điện không thể 
được “bật”.

15.	 Không thể sử dụng máy này trên các quãng 
đường công cộng. Việc sử dụng xe vận chuyển 
hàng hóa trên đường công cộng là phi pháp và có 
thể dẫn đến các hình phạt tại địa phương, ngoài 
ra nó có thể dẫn đến thương tích cá nhân.

16.	 Sử dụng một tấm cứng có chức năng chống 
trượt và chống tháo rời khi xếp và dỡ đồ vật 
trên xe để vận chuyển, hoặc di chuyển thiết 
bị này giữa các mặt phẳng khác nhau. Đảm 
bảo rằng độ nghiêng của tấm không quá 12°, 
vận hành thiết bị từ từ và cẩn thận. Vận hành 
nhanh và không ổn định có thể làm thiết bị bị 
lật và/hoặc rơi.

17.	 Không tháo rời, sửa chữa, hoặc sửa đổi thiết 
bị này.

Chuẩn bị
1.	 Trước khi vận hành máy, đảm bảo rằng không 

có người xung quanh máy.
2.	 Trước khi vận hành máy, thực hiện việc kiểm 

tra bằng cách tham khảo phần bảo dưỡng.
Vận hành
1.	 Khi vận hành máy, hãy đứng sau máy và giữ 

chặt tay cầm bằng cả hai tay.
2.	 Không vận hành xe khi đang ngồi trên xe.
3.	 Không cho phép người khác ngồi xe trên xe.
4.	 Khi vận hành máy ngược và đi lùi, quan sát 

phía sau và chú ý bước chân của bạn, và cẩn 
thận để không trượt hoặc vấp.

5.	 Không sử dụng xe khi tầm nhìn kém vì có nguy 
cơ va vào chướng ngại vật.

6.	 Khi vận hành máy trên mặt đất gồ ghề hoặc 
vượt qua độ chênh lệch mức của đường, hãy 
giảm tốc độ và cẩn trọng.

7.	 Khi vận hành xe, tránh nền đất mềm để đề 
phòng lật xe do lề đường bị lún.

8.	 Không vận hành máy trên các dốc lớn hơn 12°.
9.	 Nếu bạn thấy bất thường, hãy dừng máy trên 

bề mặt bằng phẳng. Trước khi kiểm tra máy, 
hãy khóa cần phanh, sau đó tắt nguồn.

10.	 Trước khi vận hành máy, đảm bảo rằng tay 
cầm của bộ phận đổ đã được kéo xuống hết 
mức và được khóa hoàn toàn. Nếu khóa không 
hoàn toàn, sẽ có thể dẫn tới nguy cơ gây tai nạn 
hay chấn thương khi vành đỡ hoặc thùng chứa bị 
nghiêng và đồ vật rơi khi xuống dốc.

11.	 Khi vận hành máy ở gần tường, hãy cẩn thận 
không để tay bị kẹt giữa tay cầm và tường.

12.	 Không sử dụng máy trong điều kiện thời tiết 
xấu, đặc biệt là khi có nguy cơ sấm sét. Việc 
này sẽ làm giảm được nguy cơ bị sét đánh.
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13.	 Không chạm vào các bộ phận kim loại trong 
quá trình sử dụng hoặc sau khi sử dụng vì 
chúng có thể đủ nóng để gây bỏng do ánh 
nắng mặt trời.

14.	 Cẩn thận không để vướng dây vào đồ vật hoặc 
chướng ngại.

15.	 Khi băng qua cầu gỗ, v.v..., hãy đảm bảo tổng 
khối lượng sản phẩm, tải trọng và cân nặng 
của người vận hành không vượt quá giới hạn 
khối lượng của cầu và băng qua cầu một cách 
cẩn thận với tốc độ không đổi.

16.	 Đeo găng tay khi vận hành máy trong môi 
trường nhiệt độ thấp. Chạm vào bộ phận kim 
loại bằng tay trần có thể làm tay bạn bị dính.

17.	 Nếu có người hoặc chướng ngại vật trong 
hướng di chuyển, hãy tránh chúng trước.

18.	 Không xúc đồ vật trực tiếp bằng vành đỡ và 
thùng chứa. Làm như vậy có thể làm hỏng máy 
và gây ra tai nạn.

19.	 Khi bạn sử dụng máy trên mặt đất bùn lầy, 
sườn dốc ẩm ướt, hoặc nơi trơn trượt, hãy 
chú ý đến chỗ để chân của bạn.

20.	 Không nhúng máy vào vũng nước.
Hoạt động trên dốc
1.	 Không băng ngang các dốc.
2.	 Dừng lại trước dốc xuống, đảm bảo giảm tốc 

độ và cẩn trọng.
3.	 Nếu tốc độ quá nhanh khi đi dốc xuống thì 

tiếng bíp sẽ phát ra. Trong trường hợp này, 
hãy giảm tốc độ bằng cách sử dụng phanh.

4.	 Cẩn trọng khi khởi động hoặc dừng xe trên 
dốc.

5.	 Bởi vì đồ vật trở nên ít ổn định hơn khi ở trên 
dốc nên phải cố định đồ vật chắc chắn bằng 
dây buộc.

6.	 Khi xe không ổn định do điều kiện đường, hãy 
vận chuyển đồ vật ở mức khối lượng tối thiểu.

7.	 Khi tầm nhìn bị che khuất trên dốc, giữ độ cao 
đồ vật ở mức tối thiểu.

8.	 Tuyệt đối không dừng máy trên dốc. Dừng máy 
trên mặt đắt bằng phẳng và khóa cần phanh, 
sau đó tắt nguồn.

9.	 Không đổi hướng hoặc chế độ tốc độ trên 
sườn dốc.

10.	 Không nhả cần khởi động công tắc khi đang ở 
đường dốc lên. Xe có thể đi lùi và gây ra tai nạn.

11.	 Đảm bảo dung lượng pin còn lại đủ sử dụng 
trước khi di chuyển trên dốc. Nếu dung lượng 
pin còn lại không đủ, sạc pin hay thay thế bằng 
một pin khác đã sạc đầy.

12.	 Khi khởi động máy trên dốc, không đặt chân 
của bạn phía sau bánh sau vì máy sẽ di chuyển 
lùi lại vài centimet.

Xếp đồ vật lên xe
1.	 Không xếp đồ vật quá tải trọng xe. Khi xếp 

đồ vật lên xe, hãy đảm bảo việc tuân theo các 
hướng dẫn và giới hạn tải trọng trong hướng 
dẫn.

2.	 Vì tải càng lớn thì càng khó vận hành máy, nên 
hãy giữ tải trong phạm vi không ảnh hưởng 
đến việc vận hành.

3.	 Cố định chắc chắn đồ vật bằng dây ràng.

4.	 Chất đồ vật trong phạm vi vành đỡ, thùng 
chứa hoặc thùng chứa phẳng. Nếu đồ vật nhô 
ra khỏi vành đỡ, thùng chứa hoặc thùng chứa 
phẳng, sẽ có nguy cơ xảy ra tai nạn do đồ vật rơi 
xuống hoặc va chạm với các chướng ngại như 
tường.

5.	 Hãy đảm bảo đồ vật xếp lên xe chỉ tới độ cao 
dưới tầm mắt. Việc xếp đồ quá cao sẽ nguy hiểm 
do tầm nhìn bị che khuất. Hơn nữa, điều này còn 
dẫn tới nguy cơ làm xe bị lật nhào và gây thương 
tích do đồ xếp lên xe có thể mất cân bằng.

6.	 Chất đồ vật trên vành đỡ, thùng chứa hoặc 
thùng chứa phẳng đồng đều. Việc đồ vật được 
xếp đặt không đều sẽ dẫn tới nguy cơ máy bị lật 
nhào và gây thương tích do đồ xếp lên máy có thể 
mất cân bằng.

7.	 Trước khi chất đồ vật hoặc vận hành máy, hãy 
đảm bảo tay cầm của bộ phận đổ được kéo 
xuống hết mức và được khóa hoàn toàn.

8.	 Hãy chắc chắn xếp vật nặng trước để giữ cân 
bằng.

9.	 Không mở rộng các thanh ray phía trước và 
bên cạnh trên sườn dốc. Mở rộng các thanh 
ray bên khi xếp đặt các vật nhẹ.

10.	 Khi mở rộng các thanh ray phía trước và bên 
cạnh, không được mở rộng quá giới hạn mở 
rộng. Đảm bảo mở rộng các thanh ray bên sao 
cho cả bên phải và bên trái đều có cùng chiều 
dài để việc xếp đặt đồ vật được cân đối.

11.	 Hãy chất và dỡ đồ vật trên mặt đất bằng 
phẳng. Tuyệt đối không chất hoặc dỡ đồ vật 
trên dốc.

12.	 Khi nâng và nghiêng giá đỡ và thùng chứa, 
hãy giữ vững tay cầm và khung, đồng thời làm 
việc ở một tư thế ổn định.

13.	 Khi nạp chất lỏng, hãy cẩn thận không làm 
tràn chất lỏng. Việc làm tràn chúng có thể gây 
trượt và gây thương tích.

Vận chuyển máy
1.	 Sử dụng ray thang dài gấp ít nhất 4 lần chiều 

cao của thùng xe, có đồ gá phù hợp cho thùng 
xe, với bề mặt chống trượt và đủ rộng, có khả 
năng chịu được khối lượng của máy và người 
vận hành. Đọc kỹ tài liệu hướng dẫn của ray 
thang trước khi sử dụng.

2.	 Trước khi chất tải máy, dỡ tất cả đồ vật ra khỏi 
máy, loại bỏ bùn và các mảnh vụn khác ra khỏi 
lốp. Lắp đặt ray thang trên bề mặt phẳng và ổn 
định.

3.	 Trước khi chất tải hoặc dỡ máy, đảm bảo 
không có người xung quanh máy và ray thang. 
Chất tải hoặc dỡ máy ở tốc độ thấp, cẩn thận 
để máy không rơi ra khỏi ray thang, và không 
làm đầu của bạn va vào trần của xe tải. Đặc 
biệt cẩn trọng khi chất tải hoặc dỡ máy về phía 
sau.

4.	 Khi vận chuyển máy, hãy khóa cần phanh, tắt 
nguồn, tháo pin và chìa khóa, rồi cố định máy 
một cách chắc chắn.
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Bảo dưỡng và cất giữ
1.	 Trước khi cất giữ hoặc cố gắng thực hiện kiểm 

tra hay bảo dưỡng, luôn đảm bảo đã dừng máy 
trên mặt đất bằng phẳng và khóa cần phanh, 
tắt máy, đồng thời tháo chìa khóa và hộp pin.

2.	 Không để máy ngoài trời mà không có người 
giám sát dưới trời mưa.

3.	 Khi cất giữ máy, tránh ánh nắng trực tiếp và 
mưa, cất giữ ở nơi không nóng hoặc ẩm ướt.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin
1.	 Chỉ sạc pin lại với bộ sạc do nhà sản xuất quy 

định. Bộ sạc phù hợp với một loại bộ pin này có 
thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn khi được dùng cho 
một bộ pin khác.

2.	 Chỉ sử dụng các dụng cụ máy với các bộ pin 
được quy định cụ thể. Việc sử dụng bất cứ bộ 
pin nào khác có thể gây ra thương tích và hỏa 
hoạn.

3.	 Khi không sử dụng bộ pin, hãy giữ tránh xa 
các đồ vật khác bằng kim loại, chẳng hạn như 
kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hoặc 
các vật nhỏ bằng kim loại mà có thể làm nối tắt 
các đầu cực pin. Các đầu cực pin bị đoản mạch 
có thể gây cháy hoặc hỏa hoạn.

4.	 Trong điều kiện sử dụng quá mức, pin có thể 
bị chảy nước; hãy tránh tiếp xúc. Nếu vô tình 
tiếp xúc với pin bị chảy nước, hãy rửa sạch 
bằng nước. Nếu dung dịch từ pin tiếp xúc với 
mắt, cần đi khám bác sĩ thêm. Dung dịch chảy 
ra từ pin có thể gây rát da hoặc bỏng.

5.	 Không sử dụng bộ pin hoặc dụng cụ bị hư 
hỏng hoặc đã bị sửa đổi. Pin đã bị hư hỏng hoặc 
đã bị sửa đổi có thể hành động theo cách không 
thể đoán trước dẫn đến cháy, nổ hoặc nguy cơ 
chấn thương.

6.	 Không để bộ pin hoặc dụng cụ tiếp xúc với lửa 
hoặc nhiệt độ quá cao. Tiếp xúc với lửa hoặc 
nhiệt độ trên 130 °C có thể gây ra cháy nổ.

7.	 Làm theo tất cả các hướng dẫn sạc pin và 
không được sạc bộ pin hoặc dụng cụ vượt 
giới hạn nhiệt độ quy định trong hướng dẫn. 
Sạc pin không đúng hoặc ở nhiệt độ vượt giới hạn 
nhiệt độ có thể gây hư hỏng cho pin và làm tăng 
nguy cơ cháy.

An toàn về điện và pin
1.	 Không thải bỏ (các) viên pin vào lửa. Viên pin 

có thể phát nổ. Kiểm tra bằng mã địa phương để 
biết hướng dẫn thải bỏ đặc biệt nếu có.

2.	 Không mở hay cắt xén (các) viên pin. Chất 
điện phân thải ra có tính ăn mòn và có thể gây tổn 
thương cho mắt hoặc da. Có thể độc hại nếu nuốt 
phải.

3.	 Không sạc pin trong mưa, hoặc nơi ẩm ướt.
4.	 Không sạc pin ở ngoài trời.
5.	 Không thao tác bộ sạc, bao gồm phích cắm 

của bộ sạc, và điện cực của bộ sạc bằng tay 
ướt. 

6.	 Không thay pin dưới trời mưa.

7.	 Không làm ướt điện cực của pin bằng chất 
lỏng ví dụ như nước, hoặc nhấn chìm pin. 
Không để pin dưới trời mưa, không sạc, sử 
dụng, hoặc cất giữ pin ở nơi ẩm hoặc ướt. 
Nếu điện cực bị ướt hoặc có chất lỏng lọt vào bên 
trong pin, pin có thể bị đoản mạch và có nguy cơ 
quá nhiệt, cháy hoặc nổ.

8.	 Sau khi tháo pin ra khỏi máy hoặc bộ sạc, hãy 
đảm bảo đã gắn nắp đậy pin vào pin và cất giữ 
ở nơi khô ráo.

9.	 Không thay pin bằng tay ướt.
10.	 Tránh môi trường nguy hiểm. Không sử dụng 

máy tại những nơi bừa bộn hoặc ẩm ướt hay 
để chúng tiếp xúc với mưa. Nước lọt vào máy 
sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.

11.	 Nếu hộp pin bị ướt, xả nước bên trong hộp 
pin sau đó lau bằng vải khô. Làm khô hộp pin 
hoàn toàn ở nơi khô ráo trước khi sử dụng.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN 
NÀY.

CẢNH BÁO: KHÔNG vì đã thoải mái hay quen 
thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều 
lần) mà không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 
về an toàn dành cho sản phẩm này. VIỆC DÙNG 
SAI hoặc không tuân theo các quy định về an toàn 
được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn 
đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

Hướng dẫn quan trọng về an toàn 
dành cho hộp pin

1.	 Trước khi sử dụng hộp pin, hãy đọc kỹ tất cả 
các hướng dẫn và dấu hiệu cảnh báo trên (1) 
bộ sạc pin, (2) pin và (3) sản phẩm sử dụng 
pin.

2.	 Không tháo rời hoặc làm thay đổi hộp pin. Việc 
này có thể dẫn đến hỏa hoạn, quá nhiệt hoặc nổ.

3.	 Nếu thời gian vận hành ngắn hơn quá mức, 
hãy ngừng vận hành ngay lập tức. Ðiều này có 
thể dẫn đến rủi ro quá nhiệt, có thể gây bỏng 
và thậm chí là nổ.

4.	 Nếu chất điện phân rơi vào mắt, hãy rửa sạch 
bằng nước sạch và đến cơ sở y tế ngay lập 
tức. Chất này có thể khiến bạn giảm thị lực.

5.	 Không để hộp pin ở tình trạng đoản mạch:
(1)	 Không chạm vào cực pin bằng vật liệu 

dẫn điện.
(2)	 Tránh cất giữ hộp pin trong hộp có các 

vật kim loại khác như đinh, tiền xu, v.v...
(3)	 Không được để hộp pin tiếp xúc với 

nước hoặc mưa.
Ðoản mạch pin có thể gây ra dòng điện lớn, 
quá nhiệt, có thể gây bỏng và thậm chí là hỏng 
hóc.

6.	 Không cất giữ cũng như sử dụng dụng cụ và 
hộp pin ở nơi nhiệt độ có thể lên tới hoặc vượt 
quá 50 °C (122 °F).

7.	 Không đốt hộp pin ngay cả khi hộp pin đã bị 
hư hại nặng hoặc hư hỏng hoàn toàn. Hộp pin 
có thể nổ khi tiếp xúc với lửa.
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8.	 Không đóng đinh, cắt, nghiền nát, ném, làm 
rơi hộp pin hoặc va vật cứng vào hộp pin. Làm 
như thế có thể dẫn đến hỏa hoạn, quá nhiệt hoặc 
nổ.

9.	 Không sử dụng pin đã hỏng.
10.	 Pin nén lithium-ion là đối tượng có yêu cầu bắt 

buộc theo Luật Hàng hoá Nguy hiểm. 
Đối với vận tải thương mại, ví dụ như vận tải do 
bên thứ ba, đại lý giao nhận, thì yêu cầu đặc biệt 
về đóng gói và nhãn ghi phải được giám sát. 
Để chuẩn bị cho mặt hàng cần vận chuyển, cần 
phải tham khảo ý kiến chuyên gia về vật liệu nguy 
hiểm. Nếu được, vui lòng tuân thủ các quy định 
quốc gia chi tiết hơn. 
Buộc hoặc niêm phong các tiếp điểm mở và đóng 
gói pin theo cách đó để nó không thể di chuyển 
trong bao bì.

11.	 Khi vứt bỏ hộp pin, hãy tháo chúng khỏi dụng 
cụ và thải bỏ ở nơi an toàn. Phải tuân thủ theo 
các quy định của địa phương liên quan đến 
việc thải bỏ pin.

12.	 Chỉ sử dụng pin cho các sản phẩm Makita chỉ 
định. Lắp pin vào sản phẩm không thích hợp có 
thể gây ra hoả hoạn, quá nhiệt, nổ, hoặc rò chất 
điện phân.

13.	 Nếu dụng cụ không được sử dụng trong một 
thời gian dài, cần phải tháo pin ra khỏi dụng 
cụ.

14.	 Trong và sau khi sử dụng, hộp pin có thể bị 
nóng, có thể gây bỏng hoặc bỏng ở nhiệt độ 
thấp. Chú ý xử lý hộp pin nóng.

15.	 Không chạm vào điện cực của dụng cụ ngay 
sau khi sử dụng vì điện cực đủ nóng để gây 
bỏng.

16.	 Không để vụn bào, bụi hoặc đất bám vào các 
điện cực, lỗ và rãnh của hộp pin. Điều này có 
thể làm nóng, bắt lửa, nổ và gây trục trặc cho 
dụng cụ hoặc hộp pin, dẫn đến bỏng hoặc thương 
tích cá nhân.

17.	 Trừ khi dụng cụ hỗ trợ sử dụng gần đường 
dây điện cao thế, không sử dụng hộp pin gần 
đường dây điện cao thế. Việc này có thể dẫn 
đến trục trặc hoặc hỏng hóc dụng cụ hay hộp pin.

18.	 Giữ pin tránh xa trẻ em.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN 
NÀY.

THẬN TRỌNG: Chỉ sử dụng pin Makita chính 
hãng. Việc sử dụng pin không chính hãng Makita, 
hoặc pin đã được sửa đổi, có thể dẫn đến nổ pin gây 
ra cháy, thương tích và thiệt hại cá nhân. Nó cũng sẽ 
làm mất hiệu lực bảo hành của Makita dành cho dụng 
cụ của Makita và bộ sạc.

Mẹo duy trì tuổi thọ tối đa cho 
pin
1.	 Sạc hộp pin trước khi pin bị xả điện hoàn toàn. 

Luôn dừng việc vận hành dụng cụ và sạc pin 
khi bạn nhận thấy công suất dụng cụ bị giảm.

2.	 Không được phép sạc lại một hộp pin đã được 
sạc đầy. Sạc quá mức sẽ làm giảm tuổi thọ của 
pin.

3.	 Sạc pin ở nhiệt độ phòng 10°C - 40°C. Ðể cho 
hộp pin nóng nguội lại dần trước khi sạc pin.

4.	 Khi không sử dụng hộp pin, hãy tháo hộp pin 
ra khỏi dụng cụ hoặc bộ sạc.

5.	 Sạc pin sáu tháng một lần nếu bạn không sử 
dụng dụng cụ trong một thời gian dài (hơn sáu 
tháng). 

MÔ TẢ CÁC BỘ PHẬN
DCU603

► Hình1

1 Bảng điều khiển 2 Nút tiếng bíp

3 Cần khởi động công tắc 4 Đèn sau

5 Tay cầm 6 Ngăn chứa pin

7 Cần phanh 8 Bánh sau

9 Khóa bánh sau 10 Cần khóa

11 Bánh trước 12 Đèn trước

13 Thùng chứa - -

DCU604
► Hình2

1 Bảng điều khiển 2 Nút tiếng bíp

3 Cần khởi động công tắc 4 Đèn sau

5 Tay cầm 6 Ngăn chứa pin

7 Cần phanh 8 Bánh sau

9 Khóa bánh sau 10 Cần khóa

11 Bánh trước 12 Đèn trước

13 Giá đỡ - -

DCU605
► Hình3

1 Bảng điều khiển 2 Nút tiếng bíp

3 Cần khởi động công tắc 4 Đèn sau

5 Khóa bánh sau 6 Tay cầm

7 Ngăn chứa pin 8 Cần phanh

9 Bánh sau 10 Bánh trước

11 Đèn trước 12 Nắp

13 Thùng chứa phẳng - -
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CẤU HÌNH MÁY
Khi có lắp đặt thùng chứa

► Hình4

1 Thùng chứa 2 Bộ phận đổ

3 Bộ phận đế - -

Khi có lắp đặt vành đỡ
► Hình5

1 Vành đỡ 2 Bộ phận đổ

3 Bộ phận đế - -

Khi có lắp đặt thùng chứa phẳng
► Hình6

1 Thùng chứa phẳng 2 Bộ phận đế

LẮP RÁP
THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo đã tắt máy và 

tháo hộp pin ra trước khi thực hiện bất kỳ công 
việc nào trên máy.

Trước khi lắp hoặc tháo vành đỡ, thùng chứa, thùng 
chứa phẳng hoặc bộ phận đổ, đảm bảo đã khóa cần 
phanh. Để khóa cần phanh, kéo và giữ cần phanh, sau 
đó kéo cần khóa, rồi nhả cần phanh trong khi kéo cần 
khóa.
► Hình7:   �1. Cần phanh 2. Cần khóa

Lắp hoặc tháo bộ phận đổ
Phụ kiện tùy chọn

Lắp bộ phận đổ
1.	 Lấy bộ phận đổ và tay cầm ra khỏi hộp.
► Hình8:   �1. Bộ phận đổ 2. Tay cầm

2.	 Lắp ống của tay cầm vào bộ phận đổ như thể hiện 
trong hình, sau đó vặn chặt 4 bu-lông.
► Hình9:   �1. Bu-lông 2. Tay cầm

LƯU Ý: Khi vặn chặt bu-lông, nâng tay cầm lên một 
chút.

3.	 Đảm bảo đã khóa bộ phận đổ bằng cách kéo tay 
cầm xuống.
► Hình10:   �1. Tay cầm

4.	 Tháo nắp đậy dây điện nằm ở góc dưới bên phải 
phía sau máy.
► Hình11:   �1. Nắp đậy dây điện

5.	 Đặt bộ phận đổ lên bộ phận đế bằng cách giữ bộ 
phận đổ với hai người như thể hiện trong hình.
► Hình12

6.	 Tạm thời vặn chặt 2 bu-lông ở phía sau máy. Vặn 
chặt phần còn lại của 4 bu-lông, sau đó vặn chặt  
2 bu-lông ở phía sau máy.
► Hình13:   �1. Bu-lông (phía trước) 2. Bu-lông (phía 

sau)

7.	 Gắn nắp đậy dây điện.
► Hình14:   �1. Nắp đậy dây điện

Tháo bộ phận đổ
Để tháo bộ phận đổ, hãy làm ngược lại quy trình lắp 
vào.

Lắp hoặc tháo thùng chứa
Phụ kiện tùy chọn

Lắp thùng chứa
1.	 Lấy thùng chứa, giằng néo và ống trước ra khỏi 
hộp.
► Hình15:   �1. Thùng chứa 2. Giằng néo 3. Ống trước

2.	 Lắp ống trước giữa khung trên và khung dưới của 
bộ phận đổ.
► Hình16:   �1. Ống trước

3.	 Đặt giằng néo trên bộ phận đổ, rồi tạm thời vặn 
chặt các bu-lông cùng với ống trước. Lắp giằng néo còn 
lại vào bộ phận đổ theo cách giống như vậy.
► Hình17:   �1. Giằng néo 2. Bu-lông

4.	 Đặt thùng chứa trên ống trước và giằng néo bên 
trái và bên phải.
Đặt vòng đệm cao su vào lỗ của thùng chứa và lắp 
bu-lông từ phía trên. Lần lượt gắn vòng đệm dẹt và 
vòng đệm lò xo vào bu-lông, sau đó vặn chặt đai ốc từ 
phía dưới. Vặn chặt phần còn lại của các bu-lông và đai 
ốc theo cách giống như vậy.
► Hình18:   �1. Bu-lông 2. Vòng đệm cao su 3. Vòng 

đệm dẹt 4. Vòng đệm đàn hồi 5. Đai ốc

5.	 Vặn chặt 4 bu-lông được tạm thời vặn chặt ở 
bước 3.

Tháo thùng chứa
Để tháo thùng chứa, hãy làm ngược lại quy trình lắp 
vào.

Lắp hoặc tháo vành đỡ
Phụ kiện tùy chọn

Lắp vành đỡ
1.	 Lấy vành đỡ ra khỏi hộp, rồi gắn các thanh ray 
bên hông và thanh ray trước vào khung đế.
► Hình19

2.	 Vặn chặt 6 đai ốc có tai vặn cùng với lò xo và vòng 
đệm để cố định các thanh ray.
► Hình20:   �1. Đai ốc có tai vặn 2. Lò xo 3. Vòng đệm



96 TIẾNG VIỆT

3.	 Đặt vành đỡ trên bộ phận đổ.
Lắp bu-lông từ phía trên. Lần lượt gắn vòng đệm dẹt và 
vòng đệm lò xo vào bu-lông, sau đó vặn chặt đai ốc từ 
phía dưới. Vặn chặt phần còn lại của các bu-lông và đai 
ốc theo cách giống như vậy.
► Hình21:   �1. Bu-lông 2. Vòng đệm dẹt 3. Vòng đệm 

đàn hồi 4. Đai ốc

Tháo vành đỡ
Để tháo vành đỡ, hãy làm ngược lại quy trình lắp vào.

Lắp hoặc tháo thùng chứa phẳng
Phụ kiện tùy chọn

Lắp thùng chứa phẳng
1.	 Lấy thùng chứa phẳng và khung giữ ra khỏi hộp.
► Hình22:   �1. Thùng chứa phẳng 2. Khung giữ

2.	 Lắp ráp khung giữ bằng cách vặn chặt 12 bu-lông.
► Hình23:   �1. Bu-lông

3.	 Tháo nắp đậy dây điện nằm ở góc dưới bên phải 
phía sau máy.
► Hình24:   �1. Nắp đậy dây điện

4.	 Đặt khung giữ trên bộ phận đế, rồi tạm thời vặn 
chặt 2 bu-lông ở phía sau máy. Vặn chặt phần còn lại 
của 4 bu-lông, sau đó vặn chặt 2 bu-lông ở phía sau 
máy.
► Hình25:   �1. Bu-lông (phía trước) 2. Bu-lông (phía 

sau)

5.	 Gắn nắp đậy dây điện.
► Hình26:   �1. Nắp đậy dây điện

6.	 Giữ các cạnh dài của thùng chứa phẳng với hai 
người như thể hiện trong hình, và gắn thùng chứa 
phẳng vào khung giữ.
► Hình27

Tháo thùng chứa phẳng
Để tháo thùng chứa phẳng, hãy làm ngược lại quy trình 
lắp vào.

MÔ TẢ CHỨC NĂNG
Lắp hoặc tháo hộp pin

THẬN TRỌNG: Luôn tắt máy và khóa cần 
phanh trước khi lắp hoặc tháo hộp pin.

THẬN TRỌNG: Luôn lắp hộp pin khớp hoàn 
toàn vào vị trí cho đến khi không thể nhìn thấy 
đèn chỉ báo màu đỏ. Nếu không, hộp pin có thể vô ý 
rơi ra khỏi máy, gây thương tích cho bạn hoặc người 
khác ở xung quanh.

THẬN TRỌNG: Không được dùng sức lắp 
hộp pin. Nếu hộp pin không nhẹ nhàng trượt vào vị 
trí, có nghĩa là pin vẫn chưa được lắp đúng.

THẬN TRỌNG: Không sử dụng hộp pin ở 
nhiệt độ cao. Khi sử dụng hộp pin ở nhiệt độ cao, xe 
sẽ tự động ngừng trước khi có một tiếng bíp phát ra 
và có thể gây thương tích.

THẬN TRỌNG: Cẩn thận tránh kẹp ngón tay 
của bạn khi mở hoặc đóng nắp pin.

CHÚ Ý: Đảm bảo rằng bạn đã khóa nắp đậy pin 
trước khi sử dụng. Nếu không, bùn, bụi, hoặc nước 
có thể làm hỏng sản phẩm hoặc hộp pin.

Lắp hộp pin
1.	 Kéo cần khóa lên, sau đó mở nắp ngăn chứa pin.
► Hình28:   �1. Nắp che 2. Cần khóa

2.	 Đặt thẳng hàng phần chốt nhô ra của hộp pin vào 
phần rãnh nằm trên ngăn chứa pin rồi trượt hộp pin 
cho đến khi chốt khóa vào đúng vị trí với một tiếng cách 
nhẹ.
► Hình29:   �1. Hộp pin

3.	 Tra chìa khóa vào vị trí như thể hiện trong hình hết 
mức có thể và xoay theo chiều kim đồng hồ.
► Hình30:   �1. Chìa khóa

LƯU Ý: Để vặn chìa khóa, hãy tra chìa khóa vào 
hoàn toàn.

4.	 Đóng nắp đậy ngăn chứa pin.
► Hình31:   �1. Nắp che

Tháo hộp pin
1.	 Kéo cần khóa lên, sau đó mở nắp ngăn chứa pin.
2.	 Vừa rút hộp pin ra khỏi ngăn chứa pin vừa đẩy 
trượt nút ở phía trước hộp pin.
► Hình32:   �1. Nút

3.	 Vặn chìa khóa ngược chiều kim đồng hồ, và kéo 
chìa khóa ra.
4.	 Đóng nắp đậy ngăn chứa pin.
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Hệ thống bảo vệ xe / pin
Máy này được trang bị hệ thống bảo vệ máy/pin. Hệ 
thống này sẽ tự động ngắt nguồn điện đến động cơ để 
kéo dài tuổi thọ máy và pin. Xe sẽ tự động dừng vận 
hành nếu xe hoặc hộp pin ở một trong những trường 
hợp sau đây.
Một tiếng bíp ngắn hoặc tiếng bíp dài sẽ phát ra trước 
khi máy tự động dừng lại. Đèn chỉ báo pin và đèn trên 
bảng điều khiển sẽ nhấp nháy trong khi tiếng bíp phát 
ra.

LƯU Ý: Để dừng tiếng bíp, nhả cần khởi động công 
tắc và kéo cần phanh.

Bảo vệ quá tải
Khi vận hành máy/pin trong điều kiện làm máy tiêu tốn 
dòng cao bất thường, máy sẽ tự động dừng lại và đèn 
nguồn chính sẽ nhấp nháy màu xanh lá cây. Trong 
trường hợp này, hãy tắt máy và ngừng việc sử dụng đã 
làm cho máy trở nên quá tải chẳng hạn như giảm các 
đồ vật đã chất tải. Sau đó bật máy lên để khởi động lại.

Bảo vệ quá nhiệt
Khi máy bị quá nhiệt, máy sẽ tự động dừng lại và đèn 
nguồn chính sẽ sáng lên màu đỏ. Trong trường hợp 
này, hãy để máy và pin nguội trước khi bật máy lại.

Bảo vệ xả điện quá mức
Khi dung lượng pin không đủ, đèn nguồn chính và đèn 
chỉ báo pin tương ứng sẽ nhấp nháy màu đỏ. Trong 
trường hợp này, hãy chuyển hộp pin hoặc thay đổi hộp 
pin thành hộp pin đã sạc đầy, hoặc tháo hộp pin khỏi 
máy và sạc hộp pin.

LƯU Ý: Đèn nguồn chính nhấp nháy màu đỏ khi pin 
bị quá nhiệt.

Bảo vệ chống lại các nguyên nhân 
khác
CHÚ Ý: Đèn nguồn chính nhấp nháy màu xanh lá 
cây và màu đỏ luân phiên khi xảy ra bất thường 
trong máy. Trong trường hợp này, hãy tham khảo 
phần xử lý sự cố.

Hệ thống bảo vệ cũng được thiết kế để chống lại các 
nguyên nhân khác có thể làm hư hỏng máy và cho 
phép máy tự động dừng lại. Thực hiện tất cả các bước 
sau đây để lại bỏ nguyên nhân, khi máy đã được tạm 
dừng hoặc ngừng hoạt động.
1.	 Tắt máy, sau đó bật lại lần nữa để khởi động lại.
2.	 Sạc (các) pin hoặc thay pin/các pin bằng (các) pin 

đã sạc.
3.	 Để máy và (các) pin nguội dần.

CHÚ Ý: Nếu không thấy cải thiện hoặc máy dừng 
do nguyên nhân không được mô tả ở trên, hãy 
tham khảo phần xử lý sự cố.

Chỉ báo dung lượng pin còn lại

THẬN TRỌNG: Trước khi kiểm tra dung 
lượng pin còn lại hoặc chuyển hộp pin, đảm bảo 
đã dừng máy.

THẬN TRỌNG: Khi dung lượng pin yếu, sẽ 
có một tiếng bíp ngắn phát ra. Trong trường hợp 
này, hãy khóa cần phanh, sau đó chuyển hộp pin 
thành hộp pin đã sạc hoặc sạc hộp pin. Nếu bạn 
tiếp tục vận hành máy ở dung lượng pin yếu và dung 
lượng pin còn lại hết, tiếng bíp dài sẽ phát ra và máy 
tự động dừng lại, điều này có thể gây ra tai nạn hoặc 
thương tích.

THẬN TRỌNG: Nếu tiếng bíp phát ra trong 
khi vận hành trên dốc, hãy di chuyển máy tới nơi 
an toàn, khóa cần phanh, sau đó chuyển hộp pin 
thành hộp pin đã sạc hoặc sạc hộp pin.

THẬN TRỌNG: Nếu tải lớn và tiếng bíp phát 
ra trong khi vận hành trên dốc, hãy khóa cần 
phanh, chú ý đến an toàn và chuyển hộp pin 
thành hộp pin đã sạc. Di chuyển máy đến nơi an 
toàn và khóa cần phanh. Giảm tải trước khi vận 
hành lại máy. Để biết chi tiết, tham khảo phần xử lý 
sự cố.

Kiểm tra mức pin trên ngăn chứa pin
► Hình33:   �1. Đèn chỉ báo pin 2. Nút Check (kiểm tra)
Ấn nút Check (kiểm tra) để chỉ báo dung lượng pin còn 
lại. Đèn chỉ báo pin tương ứng với từng loại pin.

Trạng thái đèn chỉ báo pin Dung lượng 
pin còn lại

Bật Nhấp nháy Tắt

50% - 100%

20% - 50%

0% - 20%

Hết

Pin không 
được lắp đặt
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LƯU Ý: Nếu bạn tiếp tục kéo cần khởi động công tắc 
ngay cả khi bạn nghe thấy tiếng bíp ngắn, máy sẽ tự 
động ngừng. Sau khi máy tự động ngừng, tiếng bíp 
tiếp tục phát ra và phanh hỗ trợ được kích hoạt. Để 
dừng tiếng bíp và nhả phanh hỗ trợ, nhả cần khởi 
động công tắc và kéo cần phanh. Không đẩy máy quá 
mạnh mà không nhả phanh hỗ trợ.
LƯU Ý: Bạn có thể kiểm tra dung lượng pin còn lại 
ngay cả khi chưa tra chìa khóa.
LƯU Ý: Đèn chỉ báo pin đối với dung lượng pin còn 
lại chỉ dùng để tham khảo. Dung lượng pin thực tế có 
thể khác biệt tùy thuộc vào điều kiện sử dụng.

Kiểm tra mức pin trên hộp pin
Chỉ dành cho hộp pin có đèn chỉ báo
► Hình34:   �1. Các đèn chỉ báo 2. Nút Check (kiểm tra)
Ấn nút check (kiểm tra) trên hộp pin để chỉ báo dung 
lượng pin còn lại. Các đèn chỉ báo bật sáng lên trong 
vài giây.

Các đèn chỉ báo Dung lượng 
còn lại

Bật sáng Tắt Nhấp nháy

75% đến 
100%

50% đến 75%

25% đến 50%

0% đến 25%

Sạc pin.

Pin có thể đã 
bị hỏng.

LƯU Ý: Tùy thuộc vào các điều kiện sử dụng và nhiệt 
độ xung quanh, việc chỉ báo có thể khác biệt một chút 
so với dung lượng thực sự.
LƯU Ý: Đèn chỉ báo (phía xa bên trái) đầu tiên sẽ 
nhấp nháy khi hệ thống bảo vệ pin hoạt động.

Chuyển hộp pin
► Hình35:   �1. Công tắc lựa chọn pin
Máy sử dụng 2 hộp pin để vận hành cùng lúc. Có thể 
lắp đặt tối đa 4 hộp pin vào máy. Trước khi vận hành 
máy, chọn hộp pin dùng để vận hành bằng cách xoay 
công tắc chọn pin.

CHÚ Ý: Nếu hộp pin ở trong tình trạng sau đây, 
máy sẽ không hoạt động ngay cả khi bạn chuyển 
pin bằng công tắc chọn pin.
•	 Dung lượng còn lại của ít nhất một trong các 

hộp pin đã hết.
•	 Ít nhất một trong các hộp pin bị quá nhiệt.
Trong trường hợp này, hãy tháo hộp pin hết hoặc 
bị quá nhiệt, hoặc thay hộp pin bằng hộp pin đã 
sạc.

LƯU Ý: Nếu chỉ lắp 2 hộp pin vào máy, hãy đảm bảo 
chọn hộp pin đã lắp bằng công tắc chọn pin.

Bảng điều khiển

THẬN TRỌNG: Luôn khóa cần phanh và tắt 
máy khi không sử dụng.

Nút nguồn
► Hình36:   �1. Đèn nguồn chính 2. Nút nguồn

Để bật máy, khóa cần phanh và nhả cần khởi động 
công tắc, sau đó nhấn nút nguồn. Đèn nguồn chính 
sáng lên màu xanh lá. Để tắt máy, khóa cần phanh, sau 
đó nhấn nút nguồn.

LƯU Ý: Việc thử nghiệm điện được thực hiện lần đầu 
tiên vận hành máy sau khi máy được bật. Nếu phát 
hiện có vấn đề, đèn nguồn chính sẽ nhấp nháy màu 
đỏ hoặc màu xanh lá cây luân phiên. Trong trường 
hợp này, hãy tham khảo phần xử lý sự cố.
LƯU Ý: Nếu đèn nguồn chính sáng lên màu đỏ hoặc 
nhấp nháy màu đỏ hoặc xanh lá cây, hãy tham khảo 
hướng dẫn dành cho hệ thống bảo vệ máy/pin hoặc 
phần xử lý sự cố.
LƯU Ý: Máy này sử dụng chức năng tắt nguồn tự 
động. Để tránh việc khởi động ngoài ý muốn, máy sẽ 
tự động tắt khi máy dừng lại và không vận hành trong 
một khoảng thời gian nhất định sau khi bật máy.
LƯU Ý: Nếu bạn nhấn nút nguồn trong khi kéo cần 
khởi động công tắc, máy sẽ không bật. Nhả cần khởi 
động công tắc, sau đó nhấn nút nguồn.

Nút tiến tới/giật lùi và tốc độ
► Hình37:   �1. Nút tiến tới/giật lùi 2. Nút tốc độ
Nhấn nút tiến tới/giật lùi để chuyển đổi giữa chế độ tiến 
tới và chế độ giật lùi. Nhấn nút tốc độ để chuyển đổi 
giữa tốc độ thấp, tốc độ trung bình và tốc độ cao. Khi 
nguồn bật, chế độ tiến tới và tốc độ thấp được thiết lập.

LƯU Ý: Nút tiến tới/giật lùi không khả dụng khi kéo 
cần khởi động công tắc.
LƯU Ý: Một tiếng bíp ngắn phát ra khi vận hành máy 
ở chế độ giật lùi.
LƯU Ý: Nút tốc độ không khả dụng khi vận hành máy 
ở chế độ giật lùi.
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Nút tiếng bíp
Khi bạn nhấn nút tiếng bíp, tiếng bíp sẽ phát ra.
► Hình38:   �1. Nút tiếng bíp

LƯU Ý: Nút tiếng bíp khả dụng khi bật máy.
LƯU Ý: Nút tiếng bíp khả dụng ngay cả khi không tra 
chìa khóa vào hộp pin.

Bật sáng đèn
Nhấn nút đèn trên ngăn chứa pin để bật đèn trước và 
đèn sau. Để tắt đèn, bấm lại nút đèn lần nữa.
► Hình39:   �1. Nút đèn 2. Đèn trước
► Hình40:   �1. Đèn sau

LƯU Ý: Đèn sẽ tắt nếu máy không vận hành trong 
một khoảng thời gian nhất định.
LƯU Ý: Đèn sẽ tắt khi tắt nguồn.
LƯU Ý: Bạn có thể bật đèn ngay cả khi không tra 
chìa khóa vào.

Cần khởi động công tắc và cần 
phanh

THẬN TRỌNG: Trước khi lắp hộp pin vào xe, 
luôn luôn kiểm tra xem cần khởi động công tắc có 
hoạt động bình thường hay không và trả về vị trí 
“TẮT” khi nhả ra chưa.

Để khởi động xe, kéo cần khởi động công tắc. Khi sử 
dụng cần khởi động công tắc, có thể điều chỉnh tốc độ 
trong phạm vi tốc độ đã cài đặt. Để dừng xe, nhả cần 
khởi động công tắc và kéo tay phanh.
Để khóa cần phanh, kéo và giữ cần phanh, sau đó kéo 
cần khóa, rồi nhả cần phanh trong khi kéo cần khóa. Để 
nhả khóa, kéo tay phanh.
► Hình41:   �1. Cần khởi động công tắc
► Hình42:   �1. Tay phanh 2. Cần khóa

Điều chỉnh độ rộng của giá đỡ

CHÚ Ý: Đảm bảo các thanh ray bên hông và 
thanh ray trước được cố định chắc chắn sau khi 
vặn chặt đai ốc có tai vặn.

Nới lỏng 6 đai ốc có tai vặn, sau đó trượt các thanh ray 
bên hông và thanh ray trước. Vặn chặt đai ốc có tai vặn 
để cố định các thanh ray bên hông và thanh ray trước.
► Hình43:   �1. Đai ốc có tai vặn 2. Thanh ray

THẬN TRỌNG: Không trượt thanh ray ra 
ngoài vạch giới hạn.

► Hình44

Điều chỉnh độ cao tay cầm

CHÚ Ý: Cố định tay cầm bên trái và bên phải ở 
cùng độ cao.

Độ cao tay cầm có thể được điều chỉnh với 7 mức. Để 
điều chỉnh độ cao tay cầm, nới lỏng 2 núm, sau đó điều 
chỉnh độ cao tay cầm bằng cách căn chỉnh lỗ trên tay 
cầm với phần nhô ra trên khung sau, sau đó vặn chặt  
2 núm. Điều chỉnh độ cao của tay cầm còn lại theo cách 
giống như vậy.
► Hình45:   �1. Núm

Khóa bánh sau
Bạn có thể cố định hướng của bánh sau bằng cách sử 
dụng khóa bánh sau.
1.	 Di chuyển máy về phía trước một chút sao cho 
các bánh sau quay theo hướng như thể hiện trong hình.
► Hình46:   �1. Bánh sau

2.	 Xoay khóa bánh sau về phía sau.
► Hình47:   �1. Khóa bánh sau

3.	 Khóa bánh sau còn lại theo cách giống như vậy.
4.	 Di chuyển bánh sau tới lui hoặc sang trái và phải 
một chút để đảm bảo bánh đã được khóa.
Để nhả khóa bánh sau, xoay khóa bánh sau 90° như 
thể hiện trong hình.
► Hình48:   �1. Khóa bánh sau

LƯU Ý: Có thể cố định bánh sau theo 4 hướng khác 
nhau như thể hiện trong hình.

► Hình49

Sử dụng cấp độ
Khi sử dụng cấp độ, bạn có thể kiểm tra xem mặt đất có 
bằng phẳng không.
► Hình50:   �1. Cấp độ

VẬN HÀNH
THẬN TRỌNG: Đảm bảo khóa cần phanh 

trước khi chất, dỡ và đổ đồ vật, hoặc xả chất 
lỏng.

Vận hành xe

CHÚ Ý: Đảm bảo tra chìa khóa vào trước khi vận 
hành. Nếu chưa tra chìa khóa, tiếng bíp sẽ phát ra 
khi bạn kéo cần khởi động công tắc. Tiếng bíp sẽ 
ngừng khi nhả cần khởi động công tắc và kéo tay 
phanh.

CHÚ Ý: Thực hiện kiểm tra trước khi vận hành 
máy bằng cách tham khảo phần bảo dưỡng.

1.	 Đảm bảo cần phanh đã được khóa. Lắp hộp pin, 
sau đó tra chìa khóa rồi xoay chìa khóa theo chiều kim 
đồng hồ.
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2.	 Chọn hộp pin bằng công tắc chọn pin.
3.	 Nhấn nút nguồn trên bảng điều khiển để bật 
nguồn.
► Hình51:   �1. Nút nguồn

4.	 Kéo tay phanh để nhả khóa tay phanh.
► Hình52:   �1. Tay phanh

5.	 Cầm chắc tay cầm bằng cả hai tay.
► Hình53

6.	 Kéo cần khởi động công tắc.
► Hình54:   �1. Cần khởi động công tắc

Xếp đồ vật lên xe

THẬN TRỌNG: Trước khi chất đồ vật lên 
máy, đảm bảo đã tắt máy và khóa cần phanh.

THẬN TRỌNG: Trước khi chất đồ vật lên 
máy, đảm bảo đã khóa bộ phận đổ.

THẬN TRỌNG: Đảm bảo chất đồ vật trong 
phạm vi vành đỡ, thùng chứa hoặc thùng chứa 
phẳng. Nếu đồ vật nhô ra ngoài vành đỡ, thùng chứa 
hoặc thùng chứa phẳng, chúng có thể rơi hoặc đổ 
nếu chạm phải chướng ngại vật.

► Hình55

THẬN TRỌNG: Phải sắp xếp đồ vật sao cho 
chúng nằm dưới tầm mắt. Việc xếp đồ quá cao sẽ 
nguy hiểm do tầm nhìn bị che khuất. Hơn nữa, điều 
này còn dẫn tới nguy cơ làm xe bị lật nhào và gây 
thương tích do đồ xếp lên xe có thể mất cân bằng.

► Hình56

THẬN TRỌNG: Không chất đồ vật vượt 
quá chiều cao của thùng chứa hoặc thùng chứa 
phẳng. Việc chất đồ vật vượt quá chiều cao của 
thùng chứa hoặc thùng chứa phẳng có thể khiến tải 
rơi hoặc đổ.

Khi chất đồ vật lên vành đỡ, hãy cố định đồ vật bằng 
dây thừng và buộc chúng xuống các móc dây thừng 
của vành đỡ.
► Hình57:   �1. Móc dây thừng

Đổ đồ vật

THẬN TRỌNG: Trước khi nâng vành đỡ hoặc 
thùng chứa, đảm bảo đã khóa cần phanh.

THẬN TRỌNG: Nâng giá đỡ hoặc thùng chứa 
trên mặt đất bằng phẳng và ổn định. Hoạt động 
trên bề mặt không ổn định có thể gây tai nạn hoặc 
chấn thương.

THẬN TRỌNG: Giữ tải trọng ở mức thấp 
nhất. Nếu tải trọng lớn, đừng cố nâng vành đỡ 
hoặc thùng chứa. Hãy giảm tải, sau đó nâng vành 
đỡ hoặc thùng chứa.

THẬN TRỌNG: Khi nâng hoặc trả vành đỡ 
hay thùng chứa về vị trí, tuyệt đối không lắp hoặc 
đặt một phần cơ thể của bạn vào giữa bộ phận đổ 
và vành đỡ hoặc thùng chứa.

THẬN TRỌNG: Nếu tải được cố định bằng 
dây thừng hoặc các phương tiện khác, hãy tháo 
tải trước khi nâng bộ phận đổ.

THẬN TRỌNG: Trước khi nâng vành đỡ hoặc 
thùng chứa, hãy đảm bảo không có người hoặc 
chướng ngại vật xung quanh máy.

Bạn có thể đổ đồ vật bằng cách nâng và nghiêng giá đỡ 
hoặc thùng chứa.
1.	 Dừng máy, sau đó khóa cần phanh.

CHÚ Ý: Chúng tôi khuyến cáo nên chèn bánh 
trước để giữ ổn định máy.

2.	 Xoay cần khóa của bộ phận đổ về phía trước của 
máy để mở khóa bộ phận đổ.
► Hình58:   �1. Cần khóa

3.	 Đứng ở bên hông của máy, sau đó giữ tay cầm 
của máy bằng một tay, rồi giữ tay cầm của bộ phận đổ 
bằng tay còn lại.
► Hình59

THẬN TRỌNG: Giữ chắc tay cầm của máy và 
bộ phận đổ, đồng thời làm việc ở tư thế ổn định.

4.	 Nghiêng vành đỡ hoặc thùng chứa bằng cách 
nâng tay cầm của bộ phận đổ lên.
5.	 Trả vành đỡ hoặc thùng chứa về vị trí, sau đó 
khóa bộ phận đổ bằng cách kéo tay cầm của bộ phận 
đổ xuống.

THẬN TRỌNG: Sau khi đổ tải, đảm bảo đã 
khóa bộ phận đổ bằng cách trả bộ phận đổ về vị 
trí ban đầu.

Xả chất lỏng

THẬN TRỌNG: Trước khi xả chất lỏng, đảm 
bảo đã khóa cần phanh.

Để xả chất lỏng bên trong thùng chứa phẳng, hãy nới 
lỏng và tháo nắp thùng chứa phẳng. Vặn chặt nắp sau 
khi xả.
► Hình60:   �1. Nắp
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LƯU Ý: Khi tháo nắp, hãy cẩn thận vì nắp có thể bị 
đẩy ra do áp lực của chất lỏng. Cẩn thận không để 
chất lỏng dính lên mặt hoặc các bộ phận khác trên 
cơ thể.

BẢO TRÌ
THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo đậu xe trên 

mặt đất bằng phẳng và khóa phanh trước khi bảo 
quản hoặc thực hiện kiểm tra hoặc bảo trì.

THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo chìa khóa và 
hộp pin đã được tháo ra khỏi xe trước khi bảo 
quản, kiểm tra hoặc bảo dưỡng.

THẬN TRỌNG: Luôn rút chìa khóa khi không 
sử dụng xe. Đặt chìa khóa ở nơi an toàn tránh xa 
tầm tay trẻ em.

Kiểm tra trước khi vận hành
Thực hiện các kiểm tra sau đây trước khi vận hành 
máy.
•	 Kiểm tra để đảm bảo các bu-lông, đai ốc, và núm 

được vặn chặt.
► Hình61
•	 Kiểm tra để đảm bảo phanh đang hoạt động đúng 

cách. Nếu bạn cảm thấy phanh hoạt động không 
đủ, hãy thực hiện vệ sinh phanh. Nếu không thấy 
cải thiện, hãy nhờ Trung tâm dịch vụ được ủy 
quyền của Makita sửa chữa.

•	 Kiểm tra để đảm bảo bộ phận đổ được khóa khi 
tay cầm của bộ phận đổ được kéo xuống hoàn 
toàn.

► Hình62:   �1. Tay cầm

•	 Kiểm tra để đảm bảo lốp của bánh trước và bánh 
sau không bị hỏng và hơi trong lốp đủ.

•	 Kiểm tra để đảm bảo đèn trước, đèn sau và bộ 
phản xạ sạch sẽ. Vệ sinh nếu cần thiết.

•	 Kiểm tra để đảm bảo dao cạo nằm ở đúng vị 
trí. Nếu dao cạo hướng lên trên, hãy điều chỉnh 
hướng của dao cạo bằng cách nới lỏng các 
bu-lông. Khi vặn chặt bu-lông, không đẩy dao cạo 
về phía trước máy.

► Hình63:   �1. Dao cạo

Vệ sinh xe

CHÚ Ý: Không được phép dùng xăng, ét xăng, 
dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể 
xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt 
vỡ.

CHÚ Ý: Không sử dụng máy xịt rửa áp lực cao 
cầm tay hoạt động bằng động cơ điện để vệ sinh.
CHÚ Ý: Khi vệ sinh máy, đảm bảo đóng nắp ngăn 
chứa pin. Nếu không, nước có thể rơi vào ngăn 
chứa pin, và gây trục trặc cho máy.

Loại bỏ bùn, bụi bẩn, và các chất tương tự khỏi xe. Hãy 
vệ sinh xe bằng nước đang chảy. Sau khi vệ sinh xe, 
hãy lau xe bằng một miếng vải khô.

Cất giữ
Khóa cần phanh, rồi tháo hộp pin và chìa khóa. Bảo 
quản xe ở nơi an toàn tránh xa tầm tay trẻ em.

Bơm lại hơi cho lốp xe
Kiểm tra để đảm bảo hơi trong lốp cho bánh trước và 
bánh sau không bị thiếu. Nếu hơi cho lốp xe không đủ, 
hãy bơm lại hơi cho lốp xe bằng cách sử dụng bơm 
bánh xe. Áp suất không khí như sau:
•	 Lốp cho bánh trước: 280 kPa (40 PSI)
•	 Lốp cho bánh sau: 525 kPa (75 PSI)
Bánh trước
► Hình64

Bánh sau
► Hình65
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Thay lốp

THẬN TRỌNG: Trước khi thay lốp, đảm bảo đã dỡ tất cả đồ vật ra khỏi máy.
THẬN TRỌNG: Khi thay lốp, hãy đeo găng tay.

Thay lốp của bánh trước
LƯU Ý: Khi lắp lốp màu xám, hãy lắp sao cho van hướng ra ngoài.

► Hình66

Thay lốp của bánh sau
► Hình67
► Hình68

XỬ LÝ SỰ CỐ
Trước khi yêu cầu sửa chữa, đầu tiên hãy tự tiến hành kiểm tra của riêng bạn. Nếu bạn phát hiện vấn đề không 
được giải thích trong tài liệu hướng dẫn này, không tháo rời máy. Thay vào đó, hãy nhờ Trung tâm dịch vụ Makita 
được ủy quyền, luôn sử dụng bộ phận thay thế của Makita để sửa chữa.

Tình trạng bất thường Đèn nguồn chính Nguyên nhân Biện pháp khắc phục

Máy không bật. Đã tắt. Hai hộp pin không được lắp 
vào.

Lắp hai hộp pin đã được sạc đầy.

Vấn đề pin (điện áp thấp) Sạc pin lại cho hộp pin. Nếu sạc pin lại không 
hiệu quả, thay thế hộp pin.

Công tắc lựa chọn pin không ở 
đúng vị trí.

Chọn pin chính xác bằng cách sử dụng công 
tắc chọn pin.

Máy không khởi động. Đèn nhấp nháy màu đỏ. Mức sạc pin thấp. Sạc pin lại cho hộp pin. Nếu sạc pin lại không 
hiệu quả, thay thế hộp pin.

Ít nhất một trong số pin đã hết. Tháo pin đã hết, hoặc thay bằng pin đã sạc. 
Trong trường hợp này, đèn ngoài cùng bên 
trái của đèn chỉ báo pin của pin tương ứng 
sẽ nhấp nháy.

Đèn nhấp nháy màu 
xanh lá cây.

Chìa khóa không được tra vào. Tra chìa khóa và xoay chìa khóa theo chiều 
kim đồng hồ.

Máy đã dừng do quá tải. Giảm các đồ vật đã chất.

Các bánh trước hoặc bánh sau 
bị kẹt hoặc bị khóa.

Loại bỏ nguyên nhân làm các bánh xe bị kẹt 
hoặc bị khóa.

Đèn sáng lên màu đỏ. Máy dừng lại do quá nhiệt. Để nguội máy và pin.

Đèn nhấp nháy màu đỏ 
và màu xanh lá cây luân 
phiên.

Chìa khóa không được tra vào. Tra chìa khóa và xoay chìa khóa theo chiều 
kim đồng hồ.

Máy phát hiện bất thường. Tắt máy, sau đó bật lại.

Đã xảy ra trục trặc với máy. Hãy nhờ Trung 
tâm dịch vụ được ủy quyền của Makita sửa 
chữa.

Đèn sáng lên màu 
xanh lá.

Cần thay đổi số mo không ở vị 
trí ban đầu.

Khóa cần phanh, sau đó trả cần thay đổi số 
mo về vị trí ban đầu.

Máy sẽ dừng lại sau khi 
ít sử dụng.

Đèn nhấp nháy màu đỏ. Mức sạc pin thấp. Sạc pin lại cho hộp pin. Nếu sạc pin lại không 
hiệu quả, thay thế hộp pin.
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Xử lý sự cố dừng máy

CẢNH BÁO: Trừ khi thực sự cần thiết, tuyệt 
đối không tắt phanh hỗ trợ của máy bằng cần 
thay đổi số mo. Vì phanh hỗ trợ của máy bị tắt, nên 
máy có thể vô tình di chuyển và gây ra tai nạn hoặc 
thương tích cá nhân.

CẢNH BÁO: Đảm bảo trả cần thay đổi số mo 
về vị trí ban đầu sau khi kéo cần ra ngoài.

Nếu không thể di chuyển máy khi hết pin hoặc xảy ra 
trục trặc máy, bạn có thể di chuyển máy bằng tay bằng 
cách kéo cần thay đổi số mo ra ngoài để tắt phanh hỗ 
trợ.
1.	 Khóa cần phanh.
2.	 Dỡ tất cả đồ vật khỏi máy.

THẬN TRỌNG: Đảm bảo đã dỡ tất cả đồ vật 
ra khỏi máy. Máy có thể vô tình di chuyển nếu các đồ 
vật được để lại trên máy.

3.	 Nếu máy ở trên dốc, hãy mở khóa cần phanh và 
đặt hướng máy sao cho cần phanh ở phía trên của dốc 
và máy song song với dốc. Khóa cần phanh.
► Hình69

4.	 Đảm bảo máy không di chuyển và kéo cần thay 
đổi số mo ra ngoài.
► Hình70:   �1. Cần thay đổi số mo

5.	 Mở khóa cần phanh và di chuyển máy bằng tay 
đến nơi an toàn. Vì phanh hỗ trợ bị tắt, nên hãy di 
chuyển máy cẩn thận bằng cần phanh để tốc độ không 
tăng.
6.	 Sau khi di chuyển máy đến nơi an toàn, hãy khóa 
cần phanh.
7.	 Trả cần thay đổi số mo về vị trí ban đầu. Đảm bảo 
cần thay đổi số mo đã hoàn toàn được trả về như thể 
hiện trong hình.
► Hình71:   �1. Cần thay đổi số mo

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
THẬN TRỌNG: Các phụ kiện hoặc phụ tùng 

gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với máy 
Makita của bạn theo như quy định trong hướng 
dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc phụ tùng 
gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro thương 
tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc phụ tùng 
gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của chúng.

THẬN TRỌNG: Chỉ sử dụng phụ tùng hoặc 
phụ kiện Makita cho máy. Sử dụng bất kỳ phụ tùng 
hoặc phụ kiện khác cũng có thể gây thương tích cá 
nhân nghiêm trọng.

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết 
về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Dịch vụ của 
Makita tại địa phương của bạn.
•	 Giá đỡ
•	 Thùng chứa
•	 Thùng chứa phẳng

•	 Bộ phận đổ
•	 Lốp trước (đen)
•	 Lốp trước (xám)
•	 Lốp sau (xám)
•	 Pin và bộ sạc chính hãng của Makita

LƯU Ý: Một số mục trong danh sách có thể được bao 
gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các 
mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.
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ภาษาไทย (ค�ำแนะน�ำเดมิ)

ข้อมูลจ�ำเพาะ

รุน่: DCU603 DCU604 DCU605

ขนาด  
(ยาว x กว้าง x สูง)

เมื่อติดตั้งกระบะ 1,480 mm x 730 mm x 820 - 1,030 mm

เมื่อติดตั้งโครงบรรทุก 1,450 - 1,600 mm x 730 - 1,080 mm x 820 - 1,030 mm

เมื่อติดตั้งกระบะพื้นเรียบ 1,440 mm x 730 mm x 820 - 1,030 mm

ความเร็วในการ
เคลื่อนท่ี

เดินหน้า 5.0 / 3.5 / 1.5 km/h

ถอยหลัง 1.0 km/h

ความสามารถ 
ในการจุสูงสุด

บนพื้นราบ 300 kg

บนพื้นท่ีลาดเอียง (3 ° - 12 °) 180 kg

ความจุสูงสุดของกระบะพื้นเรียบ 250 ลิตร

ความสามารถในการไต่สูงสุด 12°

รัศมีการหมุนต�ำ่สุด * 1,150 mm

เบรก เบรกมือและเบรกส�ำรอง

ยาง ล้อหน้า ยางลม

ล้อหลัง ยางลม

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด D.C. 36 V

น�ำ้หนักสุทธิ เมื่อติดตั้งกระบะ 122 - 124 kg

เมื่อติดตั้งโครงบรรทุก 119 - 120 kg

เมื่อติดตั้งกระบะพื้นเรียบ 104 - 106 kg

ระดับการป้องกัน IPX4

*: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเมื่อหมุนโดยท่ีล้อหน้าหันเป็นแนวแกน

•	 เนื่องจากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจ�ำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

•	 ข้อมูลจ�ำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

•	 น�ำ้หนักอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์เสริม รวมถึงตลับแบตเตอรี่ การติดอุปกรณ์เสริมท่ีเบาท่ีสุดและหนักท่ีสุดตามข้อ
บังคับของ EPTA 01/2014 มีแสดงอยู่ในตาราง
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ตลบัแบตเตอรีแ่ละเครือ่งชาร์จท่ีใช้ได้

ตลับแบตเตอรี่ BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / 
BL1860B

เครื่องชาร์จ DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / 
DC18SF / DC18SH / DC18WC

•	 ตลับแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จบางรายการท่ีแสดงอยู่ด้านบนอาจไม่มีวางจ�ำหน่ายข้ึนอยู่กับภูมิภาคท่ีคุณอาศัยอยู่

ค�ำเตือน: ใช้ตลับแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จท่ีระบุไว้ข้างบนเท่านั้น การใช้ตลับแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จประเภทอ่ืนอาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บและ/หรือเกิดไฟไหม้

ค�ำเตือน: ห้ามใช้ชุดต้นก�ำลังแบบพกพา PDC1200 หรือ PDC01 กับผลิตภัณฑ์นี้ การใช้งานร่วมกันอาจท�ำให้เกิดการ
บาดเจ็บหรือเกิดการท�ำงานท่ีผิดพลาด

สญัลกัษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ท่ีอาจใช้ส�ำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษา
ความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน

อ่านคู่มือการใช้งาน

อย่าเปลี่ยนทิศทางขณะอยู่บนพื้นท่ี
ลาดเอียง

เครื่องมือนี้ไม่สามารถใช้งานบนถนน
สาธารณะได้

ก่อนใส่หรือน�ำของออก ให้ล็อคเบรก
และชุดดัมพ์

อย่าบรรทุกหรือน�ำของออกขณะอยู่
บนพื้นท่ีลาดเอียง

อย่าใช้เครื่องมือส�ำหรับขนคน

อย่าเทของบนพื้นท่ีลาดเอียง ล็อค
ชุดดัมพ์หลังจากเทของออกแล้ว

ใส่ของบนกระบะหรือโครงบรรทุกให้
เรียบเสมอกัน อย่าใส่ของให้ไม่เรียบ
เสมอกัน หรือใส่เฉพาะด้านหน้า

อันตรายจากการถูกหนีบและทับ 
อย่าน�ำมือเข้าใกล้เครื่องในระหว่าง
การท�ำงาน อย่าสอดมือหรือส่วนใดๆ 
ของร่างกายเข้าไปในช้ินส่วนหมุน

ความจุการบรรทุกสูงสุด: 300 kg บน
พื้นราบและ 180 kg บนพื้นท่ีลาด
เอียง (สูงสุด 12°)

อย่ามองท่ีดวงไฟโดยตรง

อย่าล้างเครื่องมือด้วยเครื่องฉีดน�ำ้
แรงดันสูง

อย่าให้บุคคลอื่นเข้าใกล้เครื่องมือใน
ระหว่างการท�ำงาน

อย่าใช้เครื่องมือในบริเวณท่ีพื้นผิว
ไม่เรียบ

อย่าใช้เครื่องมือเม่ือกระบะหรือโครง
บรรทุกไม่กลับเข้าท่ีอย่างสมบูรณ์

น�ำเชือกออกก่อนเทของออก

ใส่รองเท้าท่ีป้องกันการลื่นและ
ปกป้องเท้าเสมอ

❶ ❷ ล็อคเบรกก่อนดึงก้านเกียร์ว่าง
ออกมา

❶ ❷ ล็อคเบรกก่อนเลื่อนก้านเกียร์ว่าง
กลับเข้าท่ีเดิม

ความดันลม: ล้อหน้า 280 kPa และ
ล้อหลัง 525 kPa

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก้านล็อคล็อคอยู่
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หมุนก้านล็อคไปด้านหน้าของตวั
เครื่องเพื่อปลดล็อคชุดดัมพ์

เมื่อเสียงบ๊ีปดังข้ึน ให้ล็อคก้านเบรก

เมื่อคุณปล่อยสวิตช์สั่งงาน ให้ล็อค
ก้านเบรก

เมื่อต้องการปิดเสียงเตือน ให้ปล่อย
สวิตช์สั่งงานและดึงก้านเบรก

 
Ni-MH
Li-ion ส�ำหรับประเทศในสหภาพยุโรป

เท่านั้น
เนื่องจากในอุปกรณ์มีส่วนประกอบ
อันตราย ขยะจ�ำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และ
หม้อแบตเตอรี่จึงอาจส่งผลต่อสิ่ง
แวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์
ในเชิงลบ
อย่าท้ิงเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์หรือแบตเตอรี่รวมกับ
วัสดุเหลือท้ิงในครัวเรือน!
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของยุโรปว่าด้วยขยะจ�ำพวกอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และหม้อ
สะสมไฟฟ้าและแบตเตอรี่ และ
ขยะจ�ำพวกหม้อสะสมไฟฟ้าและ
แบตเตอรี่ รวมถึงการบังคับใช้ตาม
กฎหมายภายในประเทศ ควรมีการ
จัดเก็บขยะจ�ำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า 
แบตเตอรี่ และหม้อสะสมไฟฟ้าแยก
ต่างหากและส่งไปยังจุดรับขยะต่าง
หากในเขตเทศบาลซ่ึงมีการด�ำเนิน
การตามระเบียบว่าด้วยการดูแลสิ่ง
แวดล้อม
โดยระบุด้วยสัญลักษณ์เส้นคาดขวาง
รูปถังขยะแบบมีล้อไว้บนอุปกรณ์

ผ่านการรับรองระดับพลังงานเสียง
ตามกฎระเบียบว่าด้วยเสียงรบกวน
ภายนอกของสหภาพยุโรป

ระดับพลังงานเสียงตามข้อบังคับการ
ควบคุมเสียงรบกวนของรัฐ
นวิเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

จดุประสงค์การใช้งาน

เครื่องมือนี้ใช้ส�ำหรับการบรรทุกและเคลื่อนย้ายวัตถุด้วย
พลังงานแบตเตอรี่

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยั

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยัของเครือ่งมือไฟฟ้า
ท่ัวไป

ค�ำเตือน: โปรดอ่านค�ำเตือนด้านความปลอดภัย ค�ำ
แนะน�ำ ภาพประกอบ และข้อมูลจ�ำเพาะต่างๆ ท่ีให้มา
กับเครื่องมือไฟฟ้านี้อย่างละเอียด การไม่ปฏิบัติตามค�ำ
แนะน�ำดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ 
และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้

เก็บรักษาค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำท้ังหมดไว้
เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ค�ำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในค�ำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือ
ไฟฟ้า (มีสาย) ท่ีท�ำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือ
ไฟฟ้า (ไร้สาย) ท่ีท�ำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นท่ีท�ำงาน

1.	 ดูแลพื้นท่ีท�ำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่าง 
พื้นท่ีรกระเกะระกะหรือมืดทึบอาจน�ำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุได้

2.	 อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพท่ีอาจเกิดการ
ระเบิด เช่น ในสถานท่ีท่ีมีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงท่ี
มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟ
และจุดชนวนฝุ่นผงหรือก๊าซดังกล่าว

3.	 ดูแลไม่ให้มีเด็กๆ หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณท่ีก�ำลัง
ใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสมาธิอาจท�ำให้คุณ
สูญเสียการควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

1.	 ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเต้ารับ อย่า
ดัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแด็ปเตอร์
กับเครื่องมือไฟฟ้าท่ีต่อสายดิน ปลั๊กท่ีไม่ถูกดัดแปลง
และเต้ารับท่ีเข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการ
เกิดไฟฟ้าช็อต

2.	 ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวท่ีต่อสายดิน เช่น 
ท่อ เครื่องน�ำความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น มีความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดไฟฟ้าช็อตสูงข้ึน หากร่างกายของคุณ
สัมผัสกับพ้ืน

3.	 อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน�ำ้หรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น 
น�ำ้ท่ีไหลเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต
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4.	 อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อ
ยก ดึง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้
ห่างจากความร้อน น�ำ้มัน ของมีคม หรือชิ้นส่วนท่ี
เคลื่อนท่ี สายท่ีช�ำรุดหรือพันกันจะเพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

5.	 ขณะท่ีใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สาย
ต่อพ่วงท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สาย
ท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

6.	 หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานท่ีเปียกช้ืน ให้
ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่ว (RCD) การใช้ RCD 
จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต

7.	 เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างสนามแม่เหล็ก (EMF) ท่ีไม่
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ท่ีใส่เครื่อง
กระตุ้นหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีคล้ายกันนี้
ควรติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์และ/หรือแพทย์เพื่อรับค�ำ
แนะน�ำก่อนใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านี้

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

1.	 ให้ระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือ
ไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะท่ีคุณก�ำลัง
เหนื่อย หรือในสภาพท่ีมึนเมาจากยาเสพติด เครื่อง
ดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ช่ัวขณะท่ีขาดความ
ระมัดระวังเม่ือก�ำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจท�ำให้ได้
รับบาดเจ็บร้ายแรง

2.	 ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมแว่นตาป้องกันเสมอ 
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้านิรภัย
กันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินท่ีใช้
ในสภาพท่ีเหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ

3.	 ป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่ก่อนท่ีจะเช่ือมต่อกับแหล่งจ่าย
ไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมท้ังตรวจสอบก่อนการ
ยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การสอดนิว้มือบริเวณ
สวิตช์เพื่อถือเครื่องมือไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเครื่อง
มือไฟฟ้าในขณะท่ีเปิดสวิตช์อยู่อาจน�ำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุ

4.	 น�ำกุญแจปรับตั้งหรือประแจออกก่อนท่ีจะเปิดเครื่อง
มือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจท่ีเสียบค้างอยู่ในช้ินส่วนท่ี
หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ

5.	 อย่าท�ำงานในระยะท่ีสุดเอ้ือม จัดท่าการยืนและการ
ทรงตัวให้เหมาะสมตลอดเวลา เพราะจะท�ำให้ควบคุม
เครื่องมือไฟฟ้าได้ดีข้ึนในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด

6.	 แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายท่ีหลวม
เกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้เส้นผมและ
เสื้อผ้าอยู่ใกล้ช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี เสื้อผ้ารุ่มร่าม เครื่อง
ประดับ หรือผมท่ีมีความยาวอาจเข้าไปติดในชิ้นส่วนท่ี
เคลื่อนท่ี

7.	 หากมีการจัดอุปกรณ์ส�ำหรับดูดและจัดเก็บฝุ่นไว้ใน
สถานท่ี ให้ตรวจสอบว่าได้เช่ือมต่อและใช้งานอุปกรณ์
นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บฝุ่นจะ
ช่วยลดอันตรายท่ีเกิดจากฝุ่นผงได้

8.	 อย่าให้ความคุ้นเคยจากการใช้งานเครื่องมือเป็น
ประจ�ำท�ำให้คุณท�ำตัวตามสบายและละเลยหลักการ
เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ การกระท�ำท่ีไม่
ระมัดระวังอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงภายใน
เสี้ยววินาที

9.	 สวมใส่แว่นครอบตานิรภัยเพ่ือปกป้องดวงตาของคุณ
จากการบาดเจ็บเม่ือใช้เครื่องมือไฟฟ้า แว่นครอบ
ตาจะต้องได้มาตรฐาน ANSI Z87.1 ในสหรัฐฯ, EN 
166 ในยุโรป หรือ AS/NZS 1336 ในออสเตรเลีย/
นวิซีแลนด์ ในออสเตรเลีย/นวิซีแลนด์ จะต้องสวม
เกราะป้องกันใบหน้าเพื่อปกป้องใบหน้าของคุณอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

ผู้ว่าจ้างมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบังคับผู้ใช้งานเครื่อง
มือและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีปฏิบัติงานให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสม

การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

1.	 อย่าฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะ
สมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะสม
จะท�ำให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตาม
ขีดความสามารถของเครื่องท่ีได้รับการออกแบบมา

2.	 อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิด
ได้ เครื่องมือไฟฟ้าท่ีควบคุมด้วยสวิตช์ไม่ได้เป็นสิ่ง
อันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม
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3.	 ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่
ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนท�ำการปรับตั้ง เปลี่ยน
อุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการ
ป้องกันด้านความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความ
เสี่ยงในการเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ

4.	 จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าท่ีไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือ
เด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลท่ีไม่คุ้นเคยกับเครื่อง
มือไฟฟ้าหรือค�ำแนะน�ำเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า 
เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเม่ืออยู่ในมือของผู้ท่ีไม่
ได้รับการฝึกอบรม

5.	 บ�ำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ตรวจ
สอบการประกอบท่ีไม่ถูกต้องหรือการเช่ือมต่อ
ของช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี การแตกหักของช้ินส่วน 
หรือสภาพอื่นๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการท�ำงาน
ของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหาย ให้น�ำเครื่อง
มือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุจ�ำนวน
มากเกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูก
ต้อง

6.	 ท�ำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้คมอยู่เสมอ 
เครื่องมือการตัดท่ีมีการดูแลอย่างถูกต้องและมีขอบ
การตัดคมมักจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่าย
กว่า

7.	 ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง 
ฯลฯ ตามค�ำแนะน�ำดังกล่าว พิจารณาสภาพการ
ท�ำงานและงานท่ีจะลงมือท�ำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้า
เพ่ือท�ำงานอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก�ำหนดไว้อาจท�ำให้เกิด
อันตราย

8.	 ดูแลมือจับและบริเวณมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มี
น�ำ้มันและจาระบีเปื้อน มือจับและบริเวณมือจับท่ีลื่น
จะท�ำให้ไม่สามารถจับและควบคุมเครื่องมือได้อย่าง
ปลอดภัยในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด

9.	 ขณะใช้งานเครื่องมือ อย่าสวมใส่ถุงมือผ้าท่ีอาจเข้าไป
ติดในเครื่องมือได้ หากถุงมือผ้าเข้าไปติดในช้ินส่วนท่ี
ก�ำลังเคลื่อนท่ีอยู่อาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ

การใช้งานและดูแลเครื่องมือท่ีใช้แบตเตอรี่

1.	 ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จท่ีระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น 
เครื่องชาร์จท่ีเหมาะส�ำหรับชุดแบตเตอรี่ประเภทหนึ่ง
อาจเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟไหม้หากน�ำไปใช้กับชุดแบตเตอรี่
อีกประเภทหนึ่ง

2.	 ใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับชุดแบตเตอรี่ท่ีก�ำหนดมาโดย
เฉพาะเท่านั้น การใช้ชุดแบตเตอรี่ประเภทอ่ืนอาจ
ท�ำให้เสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บและเกิดไฟไหม้

3.	 เมื่อไม่ใช้งานชุดแบตเตอรี่ ให้เก็บห่างจากวัตถุท่ีเป็น
โลหะอ่ืนๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ 
กรรไกรตัดเล็บ สกรู หรือวัตถุท่ีเป็นโลหะขนาดเล็ก
อ่ืนๆ ท่ีสามารถเช่ือมต่อข้ัวหนึ่งกับอีกข้ัวหนึ่งได้ การ
ลัดวงจรข้ัวแบตเตอรี่อาจท�ำให้ร้อนจัดหรือเกิดไฟไหม้

4.	 ในกรณีท่ีใช้งานไม่ถูกต้อง อาจมีของเหลวไหลออก
จากแบตเตอรี่ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัส
โดนของเหลวโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน�ำ้ หาก
ของเหลวกระเด็นเข้าตา ให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลว
ท่ีไหลออกจากแบตเตอรี่อาจท�ำให้ผิวหนังระคายเคือง
หรือไหม้

5.	 ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่หรือเครื่องมือท่ีช�ำรุดหรือมีการ
แก้ไข แบตเตอรี่ท่ีเสียหายหรือมีการแก้ไขอาจท�ำให้
เกิดสิ่งท่ีคาดไม่ถึงได้ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด หรือเสี่ยง
ต่อการบาดเจ็บ

6.	 ห้ามให้ชุดแบตเตอรี่อยู่ใกล้ไฟ หรือบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ
สูงเกิน หากโดนไฟ หรืออุณหภูมิสูงเกิน 130 °C อาจ
ก่อให้เกิดการระเบิดได้

7.	 กรุณาปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำส�ำหรับการชาร์จไฟ และ
ห้ามชาร์จแบตเตอรี่หรือเครื่องมือในบริเวณท่ีมี
อุณหภูมินอกเหนือไปจากท่ีระบุในค�ำแนะน�ำ การชาร์จ
ไฟท่ีไม่เหมาะสม หรืออุณหภูมินอกเหนือไปจากช่วง
อุณหภูมิท่ีระบุในค�ำแนะน�ำอาจท�ำให้แบตเตอรี่เสียหาย
และเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้

การซ่อมบ�ำรุง

1.	 น�ำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมท่ีผ่าน
การรับรองโดยใช้อะไหล่แบบเดียวกันเท่านั้น เพราะจะ
ท�ำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย

2.	 ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่ท่ีเสียหาย ชุดแบตเตอรี่ท่ีใช้ควร
เป็นชุดท่ีมาจากผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการท่ีได้รับอนุญาต
เท่านั้น

3.	 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการหล่อลื่นและการเปลี่ยน
อุปกรณ์เสริม

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยัส�ำหรบัรถเข็น
พลงังานแบตเตอรี่

1.	 ขณะใช้งานเครื่องมือ ให้สวมใส่รองเท้าท่ีมีการป้องกัน
และมีพื้นกันลื่นเสมอ รองเท้าและรองเท้าบู๊ตนิรภัยท่ีมี
พื้นกันลื่นและปิดปลายเท้าจะช่วยลดความเสี่ยงในการ
ได้รับบาดเจ็บ
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2.	 ตรวจสอบทางเดินก่อนท่ีจะขนย้ายวัตถุ/วัสดุ ท�ำความ
คุ้นเคยกับทางเดินและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเดิน
นั้นกว้างพอท่ีเครื่องมือซ่ึงบรรทุกของอยู่จะผ่านไปได้
อย่างปลอดภัยซ่ึงจะช่วยลดการสูญเสียการควบคุม
ของเครื่องมือ

3.	 ใช้ความระมัดระวังอย่างมากบนพ้ืนท่ีลื่น โคลงเคลง 
และไม่ม่ันคง พื้นผิวท่ีเปียกและลื่น เช่น บริเวณหญ้า
ท่ีเปียก หิมะ หรือน�ำ้แข็ง พื้นท่ีโคลงเคลงและไม่มั่นคง 
เช่น พื้นผิวท่ีเป็นทรายหรือกรวด เนื่องจากอาจท�ำให้
เครื่องมือสูญเสียแรงลากและอาจส่งผลเสียกับการ
ควบคุม การเบรก และความม่ันคงของเครื่องมือ

4.	 อย่าใช้งานเครื่องมือบนทางท่ีลาดชันมากเกินไป 
การท�ำเช่นนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียการ
ควบคุม การลื่น และการร่วงหล่นซ่ึงอาจท�ำให้ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสได้ พื้นลาดท่ีมากกว่าระดับท่ีแนะน�ำ
และระดับทางเอียงอาจเพ่ิมความเสี่ยงให้กับความไม่
ม่ันคงและอาจส่งผลต่อความสามารถในการหยุดอย่าง
ปลอดภัย

5.	 ขณะท�ำงานบนพื้นลาด ให้จัดท่ายืนให้ม่ันคงเสมอ ใช้
งานเครื่องมือตามระดับผิวหน้าของพื้นผิวลาด ไม่ยก
ข้ึนหรือลง และใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการ
เปลี่ยนทิศทางเสมอ การท�ำเช่นนี้จะช่วยลดความเสี่ยง
ในการสูญเสียการควบคุม การลื่น และการร่วงหล่นซ่ึง
อาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

6.	 หากเป็นไปได้ ให้ใช้พ้ืนท่ีราบในการหยุด การบรรทุก 
และการขนย้าย และห้ามปล่อยเครื่องมือไว้บนพื้นลาด
โดยไม่มีผู้ดูแล เครื่องมือจะไม่มั่นคงเม่ือวางบนพื้น
ลาดมากกว่าวางบนพ้ืนราบ

7.	 เม่ือท้ิงเครื่องมือไว้โดยไม่ได้ใช้งาน ให้ตั้งเบรกจอด
ล้อหน้าเมื่อเครื่องมือถูกจอดไว้ในบริเวณพื้นท่ีหยุด
ท่ีปลอดภัย เบรกจอดจะป้องกันการเคลื่อนท่ีท่ีไม่
ต้องการของล้อหน้าและสามารถเพิ่มความมั่นคงได้

8.	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นลาดนั้นไม่มีสิ่งกีดขวาง แข็ง
แรง และปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับ
บาดเจ็บ จะต้องท�ำความสะอาดเศษวัสดุบนพ้ืนลาด
ท้ังหมดและพื้นลาดต้องแข็งแรงพอท่ีจะรองรับน�ำ้หนัก
สิ่งท่ีบรรทุกซ่ึงจะเคลื่อนผ่านทางเหล่านั้น จะต้องมี
การปิดกั้นท่ีเหมาะสมท้ังด้านล่างและด้านข้างของพ้ืน
ลาดเพื่อป้องกันเครื่องมือเบนออกนอกทางและการ
เคลื่อนท่ีไปมาเมื่อมีการบรรทุก พื้นลาดท้ังหมดจะ
ต้องกว้างพอท่ีจะเดินขณะขนย้ายสิ่งท่ีบรรทุกผ่าน

9.	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูล็อคท้ังหมดขันแน่นแล้วก่อน
ใช้งาน ยึดสกรูล็อคบนล้อหลังรวมถึงด้านหน้าและ
ด้านข้างของโครงบรรทุกประเภทเปิดเพื่อป้องกันการ
เคลื่อนท่ีท่ีไม่ต้องการของส่วนของเครื่องมือท่ีปรับได้
เหล่านี้

10.	 ห้ามใช้งานเครื่องมือในสภาวะท่ีท�ำงานหนักเกินไป 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีอัตราความสามารถท่ี
เหมาะสมกับวัตถุหรือวัสดุท่ีจะขนย้าย การบรรทุกมาก
เกินไปจะท�ำให้เคลื่อนย้ายและหยุดเครื่องมือได้ยากข้ึน 
จะเพิ่มเวลาและระยะในการหยุด และจะเพิ่มความ
เสี่ยงของความไม่ม่ันคง

11.	 ห้ามใช้งานเครื่องมือในสภาวะท่ีวางซ้อนกันหลายช้ัน
มากเกินไป การวางซ้อนวัตถุจนเหนือขอบกระบะหรือ
เลยขอบด้านข้างของกระบะอาจท�ำให้เครื่องมือสูญเสีย
สมดุลและไม่สามารถควบคุมได้

12.	 ใช้ภาชนะและสายรัดเพื่อบรรทุกของอย่างม่ันคง หาก
บรรทุกสิ่งของโดยห่ออย่างหลวมๆ และ/หรือ ไม่แน่น
หนาจะมีปัญหาในการยกซ่ึงอาจท�ำให้สูญเสียความ
มั่นคงและการควบคุมได้

13.	 บ�ำรุงรักษาด้ามจับบนมือจับเสมอ การสูญเสียการ
ควบคุมอาจเพิ่มความเสี่ยงท่ีจะท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ
สาหัสได้

14.	 น�ำกุญแจนิรภัยออกเม่ือไม่ได้ใช้ กุญแจนิรภัยจะช่วย
ป้องกันการใช้งานเครื่องมือท่ีไม่ต้องการได้ เช่น ใช้
โดยเด็กหรือผู้ท่ีไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมหรือผู้ท่ีไม่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้ ถ้าไม่มีกุญแจ เครื่องมือจะไม่สามารถ 
“เปิด” ได้

15.	 เครื่องจักรนี้ไม่สามารถใช้งานบนถนนสาธารณะ
ได้ การใช้รถเข็นบนถนนสาธารณะมีความผิดทาง
กฎหมายและอาจท�ำให้ได้รับโทษตามขอบเขตอ�ำนาจ
กฎหมายในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังอาจท�ำให้ได้รับบาด
เจ็บได้ด้วย

16.	 เมื่อบรรทุกเครื่องจักรนี้หรือน�ำลงจากการบรรทุกใน
การขนส่ง หรือเม่ือเคลื่อนย้ายเครื่องจักรนี้ผ่านพื้นท่ี
ต่างระดับ ให้ใช้แผ่นป้ายท่ีแข็งแรงและมีการป้องกัน
การลื่นและการแยกหลุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความ
เอียงของแผ่นป้ายไม่เกิน 12° และสั่งงานเครื่องจักร
อย่างช้าๆ และระมัดระวัง การสั่งงานในลักษณะท่ีไม่
มั่นคงและอย่างรวดเร็วอาจส่งผลให้เกิดการพลิกคว�่ำ
รวมถึงการตก

17.	 ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซม หรือดัดแปลง
เครื่องจักรนี้
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การเตรียมความพร้อม

1.	 ก่อนใช้งานเครื่องมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคนอยู่
บริเวณเครื่องมือ

2.	 ก่อนใช้งานเครื่องมือ ให้ท�ำการตรวจสอบโดยอ้างอิง
ตามส่วนการบ�ำรุงรักษา

การใช้งาน

1.	 เม่ือใช้งานเครื่องมือ ให้ยืนหลังเครื่องและจับมือจับ
ด้วยมือท้ังสองข้างให้แน่น

2.	 อย่าใช้งานเครื่องมือขณะท่ีนั่งอยู่บนเครื่อง

3.	 อย่าให้ผู้อ่ืนขึ้นไปนั่งบนเครื่อง

4.	 เม่ือใช้งานเครื่องมือแบบถอยหลังและเดินถอยหลัง ให้
ระวังด้านหลังคุณและการเดิน ระวังลื่นหรือสะดุด

5.	 อย่าใช้เครื่องมือขณะท่ีมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเพราะมี
ความเสี่ยงท่ีจะกระแทกกับสิ่งกีดขวาง

6.	 เม่ือใช้งานเครื่องมือบนพ้ืนท่ีขรุขระหรือบนพื้นถนนท่ี
ต่างระดับกัน ให้ลดความเร็วและใช้ความระมัดระวัง

7.	 เม่ือใช้เครื่องมือ ให้หลีกเลี่ยงพื้นท่ีนุ่มเพื่อป้องกันการ
พลิกกลับเนื่องจากการยุบลงของไหล่ทาง

8.	 อย่าใช้งานเครื่องมือบนพื้นท่ีลาดเอียงท่ีสูงกว่า 12°
9.	 หากพบความผิดปกติใดๆ ให้หยุดเครื่องบนพื้นท่ีราบ

เรียบ ก่อนท�ำการตรวจสอบเครื่องมือ ให้ล็อคก้าน
เบรก และปิดเครื่อง

10.	 ก่อนใช้งานเครื่องมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือจับ
ของชุดดัมพ์ถูกดึงลงจนสุดและล็อคแน่นหนาดีแล้ว 
หากล็อคไม่แน่นหนา อาจมีความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บเนื่องจากโครงบรรทุกหรือ
กระบะอาจเอียงและของจะร่วงหล่นลงมาขณะลงพ้ืนท่ี
ลาดเอียงได้

11.	 เม่ือใช้งานเครื่องมือใกล้กับก�ำแพง ระวังอย่าให้มือ
เข้าไปติดระหว่างมือจับและก�ำแพง

12.	 อย่าใช้เครื่องมือในสภาพอากาศท่ีย�่ำแย่ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเม่ือมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดฟ้าผ่า ซ่ึงจะช่วยลด
ความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่า

13.	 อย่าสัมผัสกับช้ินส่วนโลหะในระหว่างการใช้งานหรือ
หลังจากการใช้งานเนื่องจากช้ินส่วนอาจเกิดความร้อน
จากแสงแดดจนลวกผิวได้

14.	 ระวังอย่าให้สายไฟพันกับของท่ีบรรทุกหรือสิ่งกีดขวาง

15.	 เม่ือข้ามสะพานไม้ ฯลฯ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน�ำ้หนัก
รวมของผลิตภัณฑ์ ความจุการบรรทุก และน�ำ้หนัก
ของผู้ใช้งานไม่เกินขีดจ�ำกัดน�ำ้หนักท่ีสะพานรองรับได้ 
และให้ข้ามสะพานอย่างระมัดระวังด้วยความเร็วคงท่ี

16.	 สวมใส่ถุงมือเมื่อใช้งานเครื่องมือในสภาพแวดล้อมท่ี
อุณหภูมิต�่ำ การสัมผัสช้ินส่วนโลหะด้วยมือเปล่าอาจ
ท�ำให้มือของคุณติดกับชิ้นส่วนโลหะได้

17.	 หากมีคนหรือสิ่งกีดขวางในทิศทางการเคลื่อนท่ี ให้
หลีกเลี่ยงล่วงหน้า

18.	 อย่าตักของโดยตรงด้วยโครงบรรทุกหรือกระบะ การ
ท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้เครื่องมือเสียหายและเกิดอุบัติเหตุ
ได้

19.	 เมื่อคุณใช้เครื่องบนพื้นโคลน พื้นลาดท่ีเปียก หรือ
บริเวณท่ีลื่น โปรดระมัดระวังการทรงตัว

20.	 อย่าให้เครื่องจมอยู่ในแอ่งน�ำ้

การใช้งานบนพื้นลาด

1.	 อย่าใช้งานแบบขวางบนพื้นลาด

2.	 หยุดเครื่องก่อนลงพื้นท่ีลาดเอียง ลดความเร็วและใช้
ความระมัดระวัง

3.	 หากความเร็วสูงเกินไปเมื่อเคลื่อนท่ีลงพื้นท่ีลาดเอียง 
เสียงเตือนจะดังข้ึน ในกรณีนี้ ให้ลดความเร็วลงโดยใช้
เบรก

4.	 ใช้ความระมัดระวังขณะสตาร์ทเครื่องหรือหยุดเครื่อง
บนพื้นท่ีลาดชัน

5.	 ให้รัดสิ่งของท่ีใส่ให้แน่นด้วยเชือก เนื่องจากสิ่งของท่ี
บรรทุกจะมีความม่ันคงน้อยบนพื้นลาด

6.	 เนื่องจากเครื่องมือจะไม่ม่ันคงข้ึนอยู่กับ
สภาพของถนน ดังนั้นให้บรรทุกของให้น้อยท่ีสุด

7.	 เนื่องจากการมองบนพื้นลาดจะเห็นไม่ชัด ดังนั้นให้
บรรทุกสิ่งของในระดับความสูงท่ีต�่ำท่ีสุด

8.	 อย่าหยุดเครื่องมือบนพื้นท่ีลาดเอียง หยุดเครื่องมือ
บนพื้นราบ และล็อคก้านเบรก จากนั้นปิดเครื่อง

9.	 อย่าเปลี่ยนทิศทางหรือโหมดความเร็วบนพ้ืนลาดชัน

10.	 อย่าปล่อยสวิตช์สั่งงานบนทางขึ้นพื้นลาด เพราะ
เครื่องมืออาจถอยหลังและท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้

11.	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความจุแบตเตอรี่ยังคงเหลือ
เพียงพอท่ีจะใช้งานบนพื้นลาด หากความจุแบตเตอรี่
ท่ีเหลืออยู่ไม่เพียงพอ ให้ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยน
แบตเตอรี่ท่ีชาร์จแล้ว

12.	 เมื่อเริ่มใช้งานเครื่องมือบนพื้นท่ีลาดเอียง อย่าวาง
เท้าไว้หลังล้อหลังเนื่องจากเครื่องมืออาจเคลื่อนท่ีถอย
หลังสองสามเซนติเมตร

การบรรทุกวัตถุ

1.	 อย่าบรรทุกวัตถุมากเกินไป ขณะบรรทุกวัตถุ ตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำและข้อจ�ำกัดใน
การบรรทุกของตามคู่มือแล้ว
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2.	 เม่ือของมีขนาดใหญ่ จะใช้งานเครื่องมือได้ยากข้ึน ให้
ท�ำการบรรทุกของในช่วงขนาดท่ีไม่กระทบกับการ
ท�ำงาน

3.	 ยึดวัตถุให้แน่นหนาด้วยเชือก

4.	 บรรทุกของให้อยู่ภายในโครงบรรทุก กระบะ หรือ
กระบะพ้ืนเรียบ หากของย่ืนออกมาจากโครงบรรทุก 
กระบะ หรือกระบะพื้นเรียบ จะมีความเสี่ยงท่ีจะเกิด
อุบัติเหตุ เนื่องจากของอาจร่วงหล่นหรือสัมผัสโดนสิ่ง
กีดขวาง เช่น ก�ำแพง

5.	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัตถุท่ีบรรทุกอยู่ต�่ำกว่าระดับ
สายตา หากสิ่งของท่ีบรรทุกสูงเกินไปจะเป็นอันตราย
เพราะมองเห็นได้ไม่ชัด ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงท่ีจะพลิก
กลับและได้รับบาดเจ็บเนื่องจากของท่ีบรรทุกนั้นมีแนว
โน้มท่ีจะสูญเสียความสมดุล

6.	 บรรทุกของบนโครงบรรทุก กระบะ หรือกระบะพ้ืน
เรียบให้เสมอกัน หากของท่ีใส่ไม่เรียบเสมอกัน มี
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดการพลิกกลับและได้รับบาดเจ็บ
เนื่องจากของท่ีบรรทุกนั้นมีแนวโน้มท่ีจะสูญเสียความ
สมดุล

7.	 ก่อนบรรทุกของหรือใช้งานเครื่องมือ ตรวจสอบให้
แน่ใจว่ามือจับของชุดดัมพ์ถูกดึงลงจนสุดและล็อค
แน่นหนาดีแล้ว

8.	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บรรทุกวัตถุท่ีหนักก่อนเพื่อ
รักษาสมดุล

9.	 อย่ายืดราวด้านหน้าและด้านข้างออกบนพื้นลาดชัน 
ยืดราวด้านข้างออกเมื่อใส่ของท่ีมีน�ำ้หนักเบา

10.	 เม่ือต้องการจะยืดราวด้านหน้าและด้านข้างออก อย่า
ยืดออกจนเกินขีดจ�ำกัดการท่ีสามารถยืดได้ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าได้ยืดราวด้านข้างออกโดยให้ด้านซ้ายและ
ด้านขวามีความยาวเท่ากัน และบรรทุกวัตถุให้เสมอ
กัน

11.	 บรรทุกและน�ำของออกบนพื้นท่ีราบเรียบ ห้ามบรรทุก
หรือน�ำของออกขณะอยู่บนพื้นท่ีลาดเอียง

12.	 ขณะยกและเอียงโครงบรรทุกหรือกระบะ ให้จับมือจับ
และโครงให้แน่น และท�ำงานในท่าท่ีมั่นคง

13.	 เม่ือบรรทุกของเหลว ระวังอย่าให้ของเหลวหก หาก
ของเหลวหกอาจท�ำให้พื้นลื่นและท�ำให้เกิดการบาด
เจ็บได้

การขนย้ายเครื่องมือ

1.	 ใช้รางบันไดท่ียาวกว่าความสูงของพื้นรถบรรทุก
อย่างน้อย 4 เท่า โดยใช้อุปกรณ์ยึดท่ีเหมาะส�ำหรับ
พื้นรถบรรทุก ซ่ึงพ้ืนผิวไม่ลื่น และมีความกว้างเพียง
พอ รวมท้ังสามารถรองรับน�ำ้หนักของเครื่องมือและ
ผู้ใช้งานได้ อ่านคู่มือการใช้งานของรางบันไดอย่าง
ละเอียดก่อนใช้งาน

2.	 ก่อนบรรทุกเครื่องมือ ให้น�ำของท้ังหมดออกจาก
เครื่อง แล้วท�ำความสะอาดโคลนและเศษต่างๆ ออก
จากล้อ ติดตั้งรางบันไดบนพ้ืนผิวท่ีราบเรียบและมั่นคง

3.	 ก่อนบรรทุกหรือน�ำเครื่องมือออก ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าไม่มีคนอื่นอยู่รอบเครื่องมือและรางบันได บรรทุก
หรือน�ำเครื่องมือออกช้าๆ โดยใช้ความระมัดระวังเพื่อ
ป้องกันเครื่องมือหล่นออกจากรางบันได และระวังอย่า
ให้ศีรษะของคุณกระแทกกับเพดานของรถบรรทุก ใช้
ความระมัดระวังอย่างสูงเม่ือบรรทุกหรือน�ำเครื่องมือ
ออกแบบถอยหลัง

4.	 เมื่อขนย้ายเครื่องมือ ให้ล็อคก้านเบรก ปิดเครื่อง 
ถอดแบตเตอรี่ออก และล็อคกุญแจ จากนั้นยึดเครื่อง
มือให้แน่น

การบ�ำรุงรักษาและการเก็บรักษา

1.	 ก่อนจัดเก็บหรือพยายามท�ำการตรวจสอบหรือบ�ำรุง
รักษา ให้หยุดเครื่องบนพื้นราบและล็อคก้านเบรกทุก
ครั้ง จากนั้นปิดเครื่อง แล้วถอดกุญแจล็อคและตลับ
แบตเตอรี่ออก

2.	 อย่าท้ิงเครื่องไว้ข้างนอกกลางฝนโดยไม่มีผู้ดูแล

3.	 เมื่อเก็บเครื่อง หลีกเลี่ยงท่ีท่ีได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง
หรือฝน และเก็บไว้ในท่ีท่ีไม่เกิดความร้อนหรือ
ความช้ืน

การใช้งานและดูแลเครื่องมือท่ีใช้แบตเตอรี่

1.	 ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จท่ีระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น 
เครื่องชาร์จท่ีเหมาะส�ำหรับชุดแบตเตอรี่ประเภทหนึ่ง
อาจเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟไหม้หากน�ำไปใช้กับชุดแบตเตอรี่
อีกประเภทหนึ่ง

2.	 ใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับชุดแบตเตอรี่ท่ีก�ำหนดมาโดย
เฉพาะเท่านั้น การใช้ชุดแบตเตอรี่ประเภทอ่ืนอาจ
ท�ำให้เสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บและเกิดไฟไหม้

3.	 เมื่อไม่ใช้งานชุดแบตเตอรี่ ให้เก็บห่างจากวัตถุท่ีเป็น
โลหะอ่ืนๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ 
กรรไกรตัดเล็บ สกรู หรือวัตถุท่ีเป็นโลหะขนาดเล็ก
อ่ืนๆ ท่ีสามารถเช่ือมต่อข้ัวหนึ่งกับอีกข้ัวหนึ่งได้ การ
ลัดวงจรข้ัวแบตเตอรี่อาจท�ำให้ร้อนจัดหรือเกิดไฟไหม้
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4.	 ในกรณีท่ีใช้งานไม่ถูกต้อง อาจมีของเหลวไหลออก
จากแบตเตอรี่ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัส
โดนของเหลวโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน�ำ้ หาก
ของเหลวกระเด็นเข้าตา ให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลว
ท่ีไหลออกจากแบตเตอรี่อาจท�ำให้ผิวหนังระคายเคือง
หรือไหม้

5.	 ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่หรือเครื่องมือท่ีช�ำรุดหรือมีการ
แก้ไข แบตเตอรี่ท่ีเสียหายหรือมีการแก้ไขอาจท�ำให้
เกิดสิ่งท่ีคาดไม่ถึงได้ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด หรือเสี่ยง
ต่อการบาดเจ็บ

6.	 ห้ามให้ชุดแบตเตอรี่อยู่ใกล้ไฟ หรือบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ
สูงเกิน หากโดนไฟ หรืออุณหภูมิสูงเกิน 130 °C อาจ
ก่อให้เกิดการระเบิดได้

7.	 กรุณาปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำส�ำหรับการชาร์จไฟ และ
ห้ามชาร์จแบตเตอรี่หรือเครื่องมือในบริเวณท่ีมี
อุณหภูมินอกเหนือไปจากท่ีระบุในค�ำแนะน�ำ การชาร์จ
ไฟท่ีไม่เหมาะสม หรืออุณหภูมินอกเหนือไปจากช่วง
อุณหภูมิท่ีระบุในค�ำแนะน�ำอาจท�ำให้แบตเตอรี่เสียหาย
และเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้

ความปลอดภัยทางไฟฟ้าและแบตเตอรี่

1.	 อย่าก�ำจัดแบตเตอรี่ในไฟ แบตเตอรี่อาจระเบิดได้ 
ตรวจสอบรหัสท้องถิ่นส�ำหรับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการ
ก�ำจัดท้ิงแบบพิเศษ

2.	 อย่าเปิดหรือท�ำให้แบตเตอรี่เสียหาย อิเล็กโทรไลต์ท่ี
ถูกปล่อยออกมามีคุณสมบัติกัดกร่อน และอาจท�ำลาย
ดวงตาหรือผิวหนังได้ อาจเป็นพิษหากกลืนกินเข้าไป

3.	 อย่าชาร์จแบตเตอรี่กลางฝนหรือในสถานท่ีท่ีเปียก

4.	 ห้ามชาร์จไฟนอกบ้าน หรือกลางแจ้ง

5.	 ห้ามจับอุปกรณ์ชาร์จรวมถึงปลั๊กเครื่องชาร์จและข้ัว
อุปกรณ์ชาร์จด้วยมือท่ีเปียก 

6.	 อย่าเปลี่ยนแบตเตอรี่กลางฝน

7.	 อย่าให้ขั้วแบตเตอรี่เปียกของเหลว เช่น น�ำ้ หรืออย่า
ให้แบตเตอรี่แช่ในน�ำ้ อย่าท้ิงแบตเตอรี่ไว้กลางฝน 
และไม่ชาร์จ ใช้ หรือเก็บแบตเตอรี่ในสถานท่ีท่ีช้ืน
หรือเปียก หากข้ัวเปียกหรือของเหลวเข้าไปด้านใน
แบตเตอรี่ แบตเตอรี่อาจลัดวงจร และมีความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดความร้อนสูง ไฟไหม้ หรือระเบิดได้

8.	 หลังน�ำแบตเตอรี่ออกจากเครื่่องหรือเครื่องชาร์จแล้ว 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่เข้ากับ
แบตเตอรี่ และเก็บไว้ในท่ีแห้ง

9.	 อย่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยมือท่ีเปียก

10.	 หลีกเลี่ยงการใช้งานในสภาพแวดล้อมท่ีอันตราย ห้าม
ใช้เครื่องในพื้นท่ีเปียกชื้นหรือโดนเม็ดฝน น�ำ้ท่ีเข้าไป
ในเครื่องจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต

11.	 หากตลับแบตเตอรี่เปียก ให้ระบายน�ำ้ภายในออกแล้ว
เช็ดด้วยผ้าแห้ง ปล่อยให้ตลับแบตเตอรี่แห้งสนิทในท่ี
แห้งก่อนใช้งาน

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้
ค�ำเตือน: อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุ้น

เคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานซ�้ำหลายครั้ง) อยู่เหนือ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม
หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยใน
คู่มือการใช้งานนี้อาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

ค�ำแนะน�ำเพือ่ความปลอดภยัท่ีส�ำคญัส�ำหรบั
ตลบัแบตเตอรี่

1.	 ก่อนใช้งานตลับแบตเตอรี่ ให้อ่านค�ำแนะน�ำและ
เครื่องหมายเตือนท้ังหมดบน (1) เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่ (2) แบตเตอรี่ และ (3) ตัวผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
แบตเตอรี่

2.	 อย่าถอดแยกช้ินส่วนหรือท�ำการดัดแปลงตลับ
แบตเตอรี่ เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนท่ี
สูงเกินไป หรือระเบิดได้

3.	 หากระยะเวลาท่ีเครื่องท�ำงานสั้นเกินไป ให้หยุดใช้งาน
ทันที เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงท่ีจะร้อนจัด ไหม้หรือ
ระเบิดได้

4.	 หากสารละลายอิเล็กโทรไลต์กระเด็นเข้าตา ให้ล้าง
ออกด้วยน�ำ้เปล่าและรีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจาก
อาจท�ำให้ตาบอด

5.	 ห้ามลัดวงจรตลับแบตเตอรี่:

(1)	 ห้ามแตะข้ัวกับวัตถุท่ีเป็นสื่อน�ำไฟฟ้าใดๆ

(2)	 หลีกเลี่ยงการเก็บตลับแบตเตอรีไว้ในภาชนะร่วม
กับวัตถุท่ีเป็นโลหะ เช่น กรรไกรตัดเล็บ เหรียญ 
ฯลฯ

(3)	 อย่าให้ตลับแบตเตอรี่ถูกน�ำ้หรือฝน
แบตเตอรี่ลัดวงจรอาจท�ำให้เกิดการไหลของกระแส
ไฟฟ้า ร้อนจัด ไหม้หรือเสียหายได้

6.	 ห้ามเก็บและใช้เครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ไว้ในสถาน
ท่ีมีอุณหภูมิสูงถึงหรือเกิน 50 °C (122 °F)

7.	 ห้ามเผาตลับแบตเตอรี่ท้ิง แม้ว่าแบตเตอรี่จะเสียหาย
จนใช้การไม่ได้หรือเสื่อมสภาพแล้ว ตลับแบตเตอรี่
อาจระเบิดในกองไฟ

8.	 อย่าตอกตะปู ตัด บด ขว้าง หรือท�ำตลับแบตเตอรี่
หล่นพื้น หรือกระแทกตลับแบตเตอรี่กับวัตถุของแข็ง 
การกระท�ำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ความร้อน
ท่ีสูงเกินไป หรือระเบิดได้
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9.	 ห้ามใช้แบตเตอรี่ท่ีเสียหาย

10.	 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนท่ีมีมาให้นั้นเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดของ Dangerous Goods Legislation 
ส�ำหรับการขนส่งเพื่อการพาณิชย์ เช่น โดยบุคคลท่ี
สาม ตวัแทนขนส่งสินค้า จะต้องตรวจสอบข้อก�ำหนด
พิเศษในด้านการบรรจุหีบห่อหรือการติดป้ายสินค้า 
ในการเตรียมสินค้าท่ีจะขนส่ง ให้ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ
ด้านวัตถุอันตราย โปรดตรวจสอบข้อก�ำหนดใน
ประเทศท่ีอาจมีรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
ให้ติดเทปหรือปิดหน้าสัมผัสและห่อแบตเตอรี่ใน
ลักษณะท่ีแบตเตอรี่จะไม่เคลื่อนท่ีไปมาในหีบห่อ

11.	 เม่ือก�ำจัดตลับแบตเตอรี่ ให้ถอดตลับแบตเตอรี่ออก
จากเครื่องมือและก�ำจัดในสถานท่ีท่ีปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการก�ำจัดแบตเตอรี่

12.	 ใช้แบตเตอรี่กับผลิตภัณฑ์ท่ีระบุโดย Makita เท่านั้น 
การติดตั้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ตามท่ีระบุอาจ
ท�ำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนสูง ระเบิด หรืออิเล็กโทร
ไลต์รั่วไหลได้

13.	 หากไม่ใช้เครื่องมือเป็นระยะเวลานาน จะต้องถอด
แบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ

14.	 ในระหว่างและหลังการใช้งาน ตลับแบตเตอรี่อาจร้อน
ซ่ึงอาจลวกผิวหรือท�ำให้ผิวไหม้ท่ีอุณหภูมิต�่ำได้ โปรด
ระมัดระวังในการจัดการกับแบตเตอรี่ท่ีร้อน

15.	 อย่าสัมผัสข้ัวของเครื่องมือทันทีหลังจากการใช้งาน
เนื่องจากอาจมีความร้อนพอท่ีจะท�ำให้ผิวไหม้ได้

16.	 อย่าปล่อยให้เศษวัสดุ ฝุ่นผง หรือดินเข้าไปติดอยู่ใน
ข้ัว รู และร่องของตลับแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจท�ำให้
เกิดความร้อน ไฟไหม้ ระเบิด และท�ำให้เครื่องมือหรือ
ตลับแบตเตอรี่ท�ำงานผิดปกติ ส่งผลให้โดนลวกหรือ
เกิดการบาดเจ็บได้

17.	 หากเครื่องมือไม่รองรับสายไฟแรงดันสูง อย่าใช้ตลับ
แบตเตอรี่ใกล้กับสายไฟแรงดันสูง เนื่องจากเครื่องมือ
หรือตลับแบตเตอรี่อาจท�ำงานผิดปกติหรือเสียหายได้

18.	 เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากเด็ก

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้
ข้อควรระวัง: ใช้แบตเตอรี่ของแท้จาก Makita เท่านั้น 

การใช้แบตเตอรี่ Makita ท่ีไม่แท้ หรือแบตเตอรี่ท่ีถูก
เปลี่ยน อาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิด ก่อให้เกิดเพลิงลุกไหม้ 
การบาดเจ็บ และความเสียหายได้ และจะท�ำให้การรับ
ประกันของ Makita ส�ำหรับเครื่องมือและแท่นชาร์จของ 
Makita เป็นโมฆะด้วย

เคล็ดลับในการรักษาอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่ให้ยาวนานท่ีสุด
1.	 ชาร์จตลับแบตเตอรี่ก่อนท่ีไฟจะหมด หยุดการใช้

งานแล้วชาร์จประจุไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งเม่ือคุณรู้สึกว่า
อุปกรณ์มีก�ำลังลดลง

2.	 อย่าชาร์จตลับแบตเตอรี่ท่ีมีไฟเต็มแล้ว การชาร์จ
ประจุไฟฟ้ามากเกินไปอาจจะท�ำให้อายุการใช้งาน
ของตลับแบตเตอรี่สั้นลง

3.	 ชาร์จประจุไฟฟ้าตลับแบตเตอรี่ในห้องท่ีมีอุณหภูมิ
ระหว่าง 10 °C - 40 °C ปล่อยให้ตลับแบตเตอรี่เย็น
ลงก่อนท่ีจะชาร์จไฟ

4.	 เมื่อไม่ใช้ตลับแบตเตอรี่ ให้ถอดออกจากเครื่องมือหรือ
เครื่องชาร์จ

5.	 ชาร์จไฟตลับแบตเตอรี่หากคุณไม่ต้องการใช้เป็นเวลา
นาน (เกินกว่าหกเดือน) 
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ค�ำอธบิายช้ินส่วนต่างๆ

DCU603

► หมายเลข 1

1 แผงควบคุม 2 ปุ่มเสียงเตือน

3 สวิตช์สั่งงาน 4 ไฟด้านหลัง

5 มือจับ 6 กล่องแบตเตอรี่

7 ก้านเบรก 8 ล้อหลัง

9 ล็อคล้อด้านหลัง 10 ก้านล็อค

11 ล้อหน้า 12 ไฟด้านหน้า

13 กระบะ - -

DCU604

► หมายเลข 2

1 แผงควบคุม 2 ปุ่มเสียงเตือน

3 สวิตช์สั่งงาน 4 ไฟด้านหลัง

5 มือจับ 6 กล่องแบตเตอรี่

7 ก้านเบรก 8 ล้อหลัง

9 ล็อคล้อด้านหลัง 10 ก้านล็อค

11 ล้อหน้า 12 ไฟด้านหน้า

13 โครงบรรทุก - -

DCU605

► หมายเลข 3

1 แผงควบคุม 2 ปุ่มเสียงเตือน

3 สวิตช์สั่งงาน 4 ไฟด้านหลัง

5 ล็อคล้อด้านหลัง 6 มือจับ

7 กล่องแบตเตอรี่ 8 ก้านเบรก

9 ล้อหลัง 10 ล้อหน้า

11 ไฟด้านหน้า 12 ฝาปิด

13 กระบะพื้นเรียบ - -

ส่วนประกอบของเครือ่งมือ

เมือ่ตดิตัง้กระบะ

► หมายเลข 4

1 กระบะ 2 ชุดดัมพ์

3 ชุดฐาน - -

เมือ่ตดิตัง้โครงบรรทุก

► หมายเลข 5

1 โครงบรรทุก 2 ชุดดัมพ์

3 ชุดฐาน - -

เมือ่ตดิตัง้กระบะพืน้เรยีบ

► หมายเลข 6

1 กระบะพื้นเรียบ 2 ชุดฐาน

การประกอบ
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์เครื่อง

มือและน�ำตลับแบตเตอรี่ออกแล้วก่อนท�ำงานใดๆ บน
เครื่องมือ

ก่อนติดตั้งหรือถอดโครงบรรทุก กระบะ กระบะพื้นเรียบ 
หรือชุดดัมพ์ ตรวจสอบว่าล็อคก้านเบรกแล้ว การล็อคก้าน
เบรก ให้ดึงก้านเบรกค้างไว้ จากนั้นดึงก้านล็อค แล้วปล่อย
ก้านเบรกพร้อมๆ กับดึงก้านล็อค
► หมายเลข 7:   �1. ก้านเบรก 2. ก้านล็อค

การตดิตัง้และการถอดชดุดมัพ์

อุปกรณ์เสริม

การตดิตัง้ชดุดมัพ์

1.	 น�ำชุดดัมพ์และมือจับออกจากกล่อง
► หมายเลข 8:   �1. ชุดดัมพ์ 2. มือจับ
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2.	 ใส่ท่อของมือจับเข้าไปในชุดดัมพ์ตามท่ีแสดงในภาพ 
จากนั้นขันสลักเกลียว 4 ตวัให้แน่น
► หมายเลข 9:   �1. สลักเกลียว 2. มือจับ

หมายเหตุ: เม่ือขันสลักเกลียว ให้ยกมือจับขึ้นเล็กน้อย

3.	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดดัมพ์ถูกล็อคแล้วด้วยการดึง
มือจับลง
► หมายเลข 10:   �1. มือจับ

4.	 ถอดฝาครอบสายไฟซ่ึงอยู่ตรงมุมขวาล่างของด้าน
หลังเครื่อง
► หมายเลข 11:   �1. ฝาครอบสายไฟ

5.	 วางชุดดัมพ์บนชุดฐานโดยให้คนสองคนยกชุดดัมพ์
ตามท่ีแสดงในภาพ
► หมายเลข 12

6.	 ขันสลักเกลียว 2 ตวัท่ีด้านหลังเครื่องไว้ช่ัวคราว ขัน
สลักเกลียวท่ีเหลืออีก 4 ตวัให้แน่น จากนั้นขันสลักเกลียว  
2 ตวัท่ีด้านหลังของเครื่องให้แน่น
► หมายเลข 13:   �1. สลักเกลียว (ด้านหน้า) 

2. สลักเกลียว (ด้านหลัง)

7.	 ติดต้ังฝาครอบสายไฟ
► หมายเลข 14:   �1. ฝาครอบสายไฟ

การถอดชดุดมัพ์

การถอดชุดดัมพ์ ให้ท�ำตามขั้นตอนการติดตั้งในแบบย้อน
กลับ

การตดิต้ังและถอดกระบะ

อุปกรณ์เสริม

การติดต้ังกระบะ

1.	 น�ำกระบะ ฉากยึด และท่อด้านหน้าออกจากกล่อง
► หมายเลข 15:   �1. กระบะ 2. ฉากยึด 3. ท่อด้านหน้า

2.	 สอดท่อด้านหน้าเข้าไประหว่างกรอบด้านบนและ
กรอบด้านล่างของชุดดัมพ์
► หมายเลข 16:   �1. ท่อด้านหน้า

3.	 วางฉากยึดบนชุดดัมพ์ จากนั้นขันสลักเกลียวของท่อ
ด้านหน้าเข้าด้วยกันช่ัวคราว ติดตั้งฉากยึดเข้ากับชุดดัมพ์
ในแบบเดียวกัน
► หมายเลข 17:   �1. ฉากยึด 2. สลักเกลียว

4.	 วางกระบะบนท่อด้านหน้าและฉากยึดด้านซ้ายและขวา

วางแหวนยางบนรูของกระบะ และสอดสลักเกลียวจากด้าน
บน ใส่แหวนแบนและแหวนสปริงลงในสลักเกลียวตามล�ำดับ 
จากนั้นขันน็อตจากด้านล่างให้แน่น ขันสลักเกลียวและน็อต
ท่ีเหลือในแบบเดียวกัน
► หมายเลข 18:   �1. สลักเกลียว 2. แหวนยาง 3. แหวน

แบน 4. แหวนสปริง 5. น็อต

5.	 ขันสลักเกลียว 4 ตวัซ่ึงได้ขันไว้ช่ัวคราวในข้ันตอนท่ี 3 
ให้แน่น

การถอดกระบะ

การถอดกระบะ ให้ท�ำตามข้ันตอนการติดตั้งแบบย้อนกลับ

การตดิตัง้และถอดโครงบรรทุก

อุปกรณ์เสริม

การตดิตัง้โครงบรรทุก

1.	 น�ำโครงบรรทุกออกจากกล่อง จากนั้นยึดราวด้านข้าง
และด้านหน้าเข้ากับโครงฐาน
► หมายเลข 19

2.	 ขันน็อตมือหมุน 6 ตวัเข้ากับสปริงและแหวนรองเพื่อ
ยึดราว
► หมายเลข 20:   �1. น็อตมือหมุน 2. สปริง 3. แหวนรอง

3.	 วางโครงบรรทุกบนชุดดัมพ์

สอดสลักเกลียวจากด้านบน ใส่แหวนแบนและแหวนสปริงลง
ในสลักเกลียวตามล�ำดับ จากนั้นขันน็อตจากด้านล่างให้แน่น 
ขันสลักเกลียวและน็อตท่ีเหลือในแบบเดียวกัน
► หมายเลข 21:   �1. สลักเกลียว 2. แหวนแบน 3. แหวน

สปริง 4. น็อต

การถอดโครงบรรทุก

การถอดโครงบรรทุก ให้ท�ำตามข้ันตอนการติดตั้งแบบย้อน
กลับ

การตดิตัง้และถอดกระบะพืน้เรยีบ

อุปกรณ์เสริม

การตดิตัง้กระบะพืน้เรยีบ

1.	 น�ำกระบะพ้ืนเรียบและโครงยึดออกจากกล่อง
► หมายเลข 22:   �1. กระบะพื้นเรียบ 2. โครงยึด

2.	 ประกอบโครงยึดโดยการขันสลักเกลียว 12 ตวั
► หมายเลข 23:   �1. สลักเกลียว
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3.	 ถอดฝาครอบสายไฟซ่ึงอยู่ตรงมุมขวาล่างของด้าน
หลังเครื่อง
► หมายเลข 24:   �1. ฝาครอบสายไฟ

4.	 วางโครงยึดบนชุดฐาน จากนั้นขันสลักเกลียว 2 ตวัท่ี
ด้านหลังของเครื่องไว้ช่ัวคราว ขันสลักเกลียวท่ีเหลืออีก  
4 ตวัให้แน่น จากนั้นขันสลักเกลียว 2 ตวัท่ีด้านหลัง
ของเครื่องให้แน่น
► หมายเลข 25:   �1. สลักเกลียว (ด้านหน้า) 

2. สลักเกลียว (ด้านหลัง)

5.	 ติดต้ังฝาครอบสายไฟ
► หมายเลข 26:   �1. ฝาครอบสายไฟ

6.	 ให้คนสองคนยกกระบะพื้นเรียบด้านยาวไว้ตามท่ีแสดง
ในภาพ จากนั้นยึดกระบะพื้นเรียบเข้ากับโครงยึด
► หมายเลข 27

การถอดกระบะพืน้เรยีบ

การถอดกระบะพื้นเรียบ ให้ท�ำตามข้ันตอนการติดตั้งแบบ
ย้อนกลับ

ค�ำอธบิายการท�ำงาน

การใส่หรอืการถอดตลบัแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง: ปิดสวิตช์เครื่องและล็อคก้านเบรกก่อน
ติดตั้งและถอดตลับแบตเตอรี่ทุกครั้ง

ข้อควรระวัง: ใส่ตลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนไม่เห็น
ส่วนสีแดงอีกเสมอ ไม่เช่นนั้นตลับแบตเตอรี่อาจหลุดออก
จากเครื่องมือโดยไม่ได้ตั้งใจ ท�ำให้คุณหรือคนรอบข้างได้
รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวัง: อย่าฝืนติดตั้งตลับแบตเตอรี่โดยใช้แรง
มากเกินไป หากตลับแบตเตอรี่ไม่เลื่อนเข้าไปโดยง่าย 
แสดงว่าใส่ไม่ถูกต้อง

ข้อควรระวัง: อย่าใช้ตลับแบตเตอรี่ท่ีมีอุณหภูมิสูง 
เม่ือตลับแบตเตอรี่ท่ีใช้มีอุณหภูมิสูง เครื่องยนต์จะหยุด
อัตโนมัติก่อนเสียงเตือนแบบสั้นจะดังข้ึน และอาจท�ำให้ได้
รับบาดเจ็บได้

ข้อควรระวัง: ระวังอย่าให้หนีบนิว้ขณะเปิดหรือปิดฝา
ครอบแบตเตอรี่

ข้อสังเกต: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณล็อคฝาครอบ
แบตเตอรี่ก่อนใช้งาน มิฉะนั้น โคลน ฝุ่น หรือน�ำ้อาจ
ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือตลับแบตเตอรี่
ได้

การใส่ตลบัแบตเตอรี่

1.	 ดึงก้านเบรกข้ึน จากนั้นเปิดฝาครอบกล่องแบตเตอรี่
► หมายเลข 28:   �1. ฝาครอบ 2. ก้านล็อค

2.	 จัดลิ้นของตลับแบตเตอรี่ให้ตรงกับช่องของกล่อง
แบตเตอรี่ แล้วเลื่อนตลับจนล็อคเข้าท่ีและมีเสียงคลิกเบาๆ
► หมายเลข 29:   �1. ตลับแบตเตอรี่

3.	 สอดกุญแจล็อคเข้าท่ีจนสุดตามท่ีแสดงในภาพ แล้ว
หมุนตามเข็มนาฬิกา
► หมายเลข 30:   �1. กุญแจล็อค

หมายเหตุ: การหมุนกุญแจล็อค ให้สอดกุญแจล็อคจนสุด

4.	 ปิดฝาครอบกล่องแบตเตอรี่
► หมายเลข 31:   �1. ฝาครอบ

การถอดตลบัแบตเตอรี่

1.	 ดึงก้านเบรกข้ึน จากนั้นเปิดฝาครอบกล่องแบตเตอรี่

2.	 ดึงตลับแบตเตอรี่ออกจากกล่องแบตเตอรี่ในขณะท่ี
เลื่อนปุ่มท่ีด้านหน้าของตลับไว้
► หมายเลข 32:   �1. ปุ่ม

3.	 หมุนกุญแจล็อคทวนเข็มนาฬิกา แล้วดึงออก

4.	 ปิดฝาครอบกล่องแบตเตอรี่

ระบบป้องกนัเครือ่งมอื/แบตเตอรี่

เครื่องมือนีม้ีระบบป้องกันเครื่อง/แบตเตอรี่ ระบบนี้จะตัดไฟ
ท่ีส่งไปยังมอเตอร์โดยอัตโนมัติเพ่ือยืดอายุการใช้งานเครื่อง
มือและแบตเตอรี่ เครื่องมือจะหยุดท�ำงานระหว่างการใช้งาน
โดยอัตโนมัติ หากเครื่องมือหรือตลับแบตเตอรี่อยู่ภายใต้
สภาวะดังต่อไปนี้
เสียงเตือนสั้นหรือยาวจะดังข้ึนก่อนเครื่องหยุดโดยอัตโนมัติ 
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่และดวงไฟบนแผงควบคุมจะ
กะพริบพร้อมกับส่งเสียงเตือน

หมายเหตุ: เม่ือต้องการปิดเสียงเตือน ให้ปล่อยสวิตช์สั่ง
งานและดึงก้านเบรก
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การป้องกนัโอเวอร์โหลด

เมื่อเครื่องมือ/แบตเตอรี่ท�ำงานในลักษณะท่ีท�ำให้เกิดการดึง
กระแสไฟฟ้าผิดปกติ เครื่องมือจะหยุดท�ำงานโดยอัตโนมัติ 
และดวงไฟหลักจะกะพริบเป็นสีเขียว ในสถานการณ์นี้ ให้ปิด
เครื่อง และหยุดการใช้งานท่ีท�ำให้เครื่องมือท�ำงานหนักเกิน
ไป เช่นการลดของท่ีบรรทุก จากนั้นเปิดเครื่องเพื่อเริ่มการ
ท�ำงานอีกครั้ง

การป้องกนัความร้อนสงูเกนิ

เมื่อเครื่องมือเกิดความร้อนสูงเกินไป เครื่องมือจะหยุด
ท�ำงานโดยอัตโนมัติ และดวงไฟหลักจะสว่างเป็นสีแดง ใน
กรณีเช่นนี้ให้ปล่อยให้เครื่องและแบตเตอรี่เย็นลงก่อนท่ีจะ
เปิดเครื่องอีกครั้ง

การป้องกนัไฟหมด

เมื่อความจุแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ ดวงไฟหลักและไฟแสดง
สถานะแบตเตอรี่ท่ีเกี่ยวข้องจะกะพริบเป็นสีแดง ในกรณีนี้ 
ให้เปลี่ยนตลับแบตเตอรี่ หรือเปลี่ยนตลับแบตเตอรี่เป็นก้อน
ท่ีชาร์จเต็มแล้ว หรือถอดตลับแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ
แล้วน�ำไปชาร์จ

หมายเหตุ: ไฟหลักจะพริบเป็นสีแดงเมื่อแบตเตอรี่เกิด
ความร้อนสูงเกินไป

การป้องกนัจากสาเหตอ่ืุนๆ

ข้อสังเกต: ดวงไฟหลักจะกะพริบเป็นสีเขียวและสีแดง
สลับกันเม่ือมีความผิดปกติเกิดข้ึนในเครื่องมือ ในกรณีนี้ 
โปรดดูท่ีส่วนการแก้ไขปัญหา

ระบบป้องกันยังได้รับการออกแบบส�ำหรับสาเหตุอื่นๆ ท่ี
อาจท�ำให้เครื่องเสียหายและช่วยให้เครื่องหยุดท�ำงานได้โดย
อัตโนมัติ ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขสาเหตุเม่ือ
เครื่องหยุดชะงักช่ัวคราวหรือหยุดท�ำงาน

1.	 ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เพื่อเริ่มใช้งานอีกครั้ง

2.	 ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยน�ำแบตเตอรี่ท่ีชาร์จ
แล้วมาใช้แทน

3.	 ปล่อยให้เครื่องและแบตเตอรี่เย็นลง

ข้อสังเกต: หากไม่ดีข้ึน หรือเครื่องมือหยุดท�ำงาน
เนื่องจากสาเหตุท่ีไม่ได้ระบุไว้ด้านบน โปรดดูท่ีส่วนการ
แก้ไขปัญหา

การระบุระดบัพลงังานแบตเตอรีท่ี่เหลอือยู่

ข้อควรระวัง: ก่อนตรวจสอบความจุแบตเตอรี่ท่ียัง
เหลืออยู่หรือเปลี่ยนตลับแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
เครื่องมือหยุดท�ำงานแล้ว

ข้อควรระวัง: เมื่อความจุแบตเตอรี่ต�่ำ จะมีเสียง
เตือนแบบสั้นดังขึ้น ในกรณีนี้ ให้ล็อคก้านเบรก จาก
นั้นสลับตลับแบตเตอรี่เป็นก้อนท่ีชาร์จแล้ว หรือน�ำตลับ
แบตเตอรี่ไปชาร์จ หากคุณยังคงใช้งานเครื่องมือโดยท่ี
ความจุแบตเตอรี่เหลือน้อย และความจุแบตเตอรี่ท่ีเหลือ
หมด เสียงเตือนแบบยาวจะดังข้ึน และเครื่องมือจะหยุด
ท�ำงานโดยอัตโนมัติ และอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุหรือ
การบาดเจ็บได้

ข้อควรระวัง: หากเสียงเตือนดังข้ึนในขณะท่ีท�ำงาน
บนพื้นท่ีลาดเอียง ให้เคลื่อนย้ายเครื่องมือไปไว้ในท่ีท่ี
ปลอดภัย ล็อคก้านเบรก จากนั้นเปลี่ยนตลับแบตเตอรี่
เป็นก้อนท่ีชาร์จแล้ว หรือน�ำตลับแบตเตอรี่ไปชาร์จ

ข้อควรระวัง: หากของท่ีบรรทุกมีขนาดใหญ่ เสียง
เตือนจะดังข้ึนในขณะท่ีท�ำงานบนพื้นท่ีลาดเอียง ให้ล็อค
ก้านเบรก และให้ความใส่ใจด้านความปลอดภัย จากนั้น
เปลี่ยนตลับแบตเตอรี่เป็นก้อนท่ีชาร์จแล้ว เคลื่อนย้าย
เครื่องมือไปยังท่ีท่ีปลอดภัยแล้วล็อคก้านเบรก ลดปริมาณ
ของท่ีบรรทุกลงก่อนจะใช้งานเครื่องมืออีกครั้ง ส�ำหรับ
รายละเอียด โปรดดูท่ีส่วนการแก้ไขปัญหา

การตรวจสอบระดบัแบตเตอรีบ่นกล่องแบตเตอรี่
► หมายเลข 33:   �1. ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ 2. ปุ่ม

ตรวจสอบ

กดปุ่ม ตรวจสอบ เพื่อดูปริมาณแบตเตอรี่ท่ีเหลือ ไฟแสดง
สถานะแบตเตอรี่จะตรงตามแบตเตอรี่แต่ละลูก
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สถานะของไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ ความจุ
แบตเตอรีท่ี่
เหลอือยู่สว่าง กะพรบิ ดบั

50% - 100%

20% - 50%

0% - 20%

ว่างเปล่า

ไม่มีแบตเตอรี่
ติดตั้งอยู่

หมายเหตุ: หากคุณยังดึงสวิตช์สั่งงานต่อแม้ว่าคุณจะ
ได้ยินเสียงเตือนแบบสั้นแล้ว เครื่องมือจะหยุดท�ำงาน
โดยอัตโนมัติ หลังจากเครื่องมือหยุดท�ำงานโดยอัตโนมัติ 
เสียงเตือนจะดังอย่างต่อเนื่องและเบรกส�ำรองจะถูกเปิด
ใช้งาน เม่ือต้องการปิดเสียงเตือน ให้ปล่อยเบรกส�ำรอง 
ปล่อยสวิตช์สั่งงาน และดึงก้านเบรก อย่าฝืนผลักเครื่อง
มือโดยยังไม่ได้ปล่อยเบรกส�ำรอง

หมายเหตุ: คุณสามารถตรวจสอบความจุแบตเตอรี่ท่ีเหลือ
ได้แม้ว่าจะไม่ได้สอดกุญแจล็อคไว้

หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ส�ำหรับความจุ
แบตเตอรี่ท่ีเหลืออยู่มีไว้ส�ำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ความ
จุแบตเตอรี่จริงอาจแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับสภาวะการ
ใช้งาน

การตรวจสอบระดบัแบตเตอรีข่องตลบัแบตเตอร่ี

ส�ำหรับตลับแบตเตอรี่ท่ีมีตัวแสดงสถานะเท่านั้น
► หมายเลข 34:   �1. ไฟแสดงสถานะ 2. ปุ่มตรวจสอบ

กดปุ่ม ตรวจสอบ บนตลับแบตเตอรี่เพื่อดูปริมาณแบตเตอรี่
ท่ีเหลือ ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นเป็นเวลาสองสามวินาที

ไฟแสดงสถานะ แบตเตอรีท่ี่
เหลอื

ไฟสว่าง ดบั กะพรบิ

75% ถึง 
100%

50% ถึง 75%

25% ถึง 50%

0% ถึง 25%

ชาร์จไฟ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่อาจ
จะเสีย

หมายเหตุ: ข้ึนอยู่กับสภาพการใช้งานและอุณหภูมิ
โดยรอบ การแสดงสถานะอาจจะแตกต่างจากปริมาณ
แบตเตอรี่จริงเล็กน้อย

หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะดวงแรก (ซ้ายสุด) จะกะพริบ
เมื่อระบบป้องกันแบตเตอรี่ท�ำงาน

การเปลีย่นตลบัแบตเตอรี่

► หมายเลข 35:   �1. สวิตช์เลือกแบตเตอรี่

เครื่องจะใช้ตลับแบตเตอรี่ 2 ก้อนในการท�ำงานแต่ละครั้ง 
สามารถติดตั้งตลับแบตเตอรี่ลงในเครื่องได้สูงสุด 4 ก้อน 
ก่อนใช้งานเครื่องมือ ให้เลือกตลับแบตเตอรี่ท่ีจะใช้ส�ำหรับ
การท�ำงานโดยการหมุนสวิตช์เลือกแบตเตอรี่

ข้อสังเกต: หากตลับแบตเตอรี่อยู่ในสภาพต่อไปนี้ 
เครื่องมือจะไม่ท�ำงานแม้ว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยสวิตช์
เลือกแบตเตอรี่แล้ว

•	 ตลับแบตเตอรี่อย่างน้อยหนึ่งก้อนไม่มีแบตเตอรี่
เหลืออยู่

•	 แบตเตอรี่อย่างน้อยหนึ่งก้อนเกิดความร้อนสูง
เกินไป

ในกรณีนี้ ให้ถอดตลับแบตเตอรี่ท่ีหมดแล้วหรือเกิดความ
ร้อนสูงเกินไปออก หรือเปลี่ยนตลับแบตเตอรี่เป็นก้อนท่ี
ชาร์จแล้ว

หมายเหตุ: หากมีแบตเตอรี่ 2 ก้อนติดตั้งอยู่ในเครื่องมือ 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกตลับแบตเตอรี่ท่ีติดตั้งอยู่ด้วย
สวิตช์เลือกแบตเตอรี่
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แผงควบคมุ

ข้อควรระวัง: ล็อคก้านเบรกและปิดเครื่องมือเม่ือไม่
ได้ใช้เสมอ

ปุ่มไฟหลกั
► หมายเลข 36:   �1. สัญญาณไฟหลัก 2. ปุ่มไฟหลัก

การเปิดเครื่อง ให้ล็อคก้านเบรกและปล่อยสวิตช์สั่งงาน จาก
นั้นกดปุ่มไฟหลัก สัญญาณไฟหลักจะสว่างข้ึนเป็นสีเขียว 
การปิดเครื่อง ให้ล็อคก้านเบรก จากนั้นกดปุ่มไฟหลัก

หมายเหตุ: จะมีการทดสอบทางไฟฟ้าครั้งแรกท่ีเครื่อง
มือถูกขับเคลื่อนหลังจากเปิดเครื่อง หากพบปัญหา ดวง
ไฟหลักจะกะพริบเป็นสีแดงหรือสีเขียวสลับกัน ในกรณีนี้ 
โปรดดูท่ีส่วนการแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ: หากดวงไฟหลักสว่างเป็นสีแดงหรือกะพริบ
เป็นสีแดงหรือสีเขียว โปรดดูท่ีค�ำแนะน�ำส�ำหรับระบบการ
ปกป้องเครื่องมือ/แบตเตอรี่ หรือส่วนการแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ: เครื่องนีมี้ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ เพื่อหลีก
เลี่ยงปัญหาเครื่องมือเริ่มท�ำงานโดยไม่ตั้งใจ เครื่องมือ
จะปิดลงโดยอัตโนมัติเม่ือเครื่องมือหยุดท�ำงานหรือไม่
ท�ำงานเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากเปิดเครื่องแล้ว

หมายเหตุ: หากคุณกดปุ่มไฟหลักพร้อมกับดึงสวิตช์สั่ง
งานแล้วเครื่องมือไม่เปิดท�ำงาน ให้ปล่อยสวิตช์สั่งงาน 
แล้วกดปุ่มไฟหลัก

ปุ่มเดนิหน้า/ถอยหลงัและปุ่มความเร็ว
► หมายเลข 37:   �1. ปุ่มเดินหน้า/ถอยหลัง 2. ปุ่ม

ความเร็ว

กดปุ่มเดินหน้า/ถอยหลังเพื่อเปลี่ยนระหว่างโหมดเดินหน้า
และโหมดถอยหลัง กดปุ่มความเร็วเพื่อเปลี่ยนความเร็วเป็น
ต�ำ่ กลาง และสูง เม่ือเปิดเครื่อง จะถูกตั้งไว้ท่ีโหมดเดินหน้า
และความเร็วต�ำ่

หมายเหตุ: ปุ่มเดินหน้า/ถอยหลังจะไม่สามารถใช้ได้ใน
ขณะท่ีดึงสวิตช์สั่งงานอยู่

หมายเหตุ: เสียงเตือนแบบสั้นจะดังข้ึนเม่ือใช้งานเครื่อง
มือแบบถอยหลัง

หมายเหตุ: ปุ่มความเร็วจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้งาน
เครื่องมือแบบถอยหลัง

ปุ่มเสยีงเตอืน

เมื่อคุณกดปุ่มเสียงเตือน เสียงเตือนจะดังข้ึน
► หมายเลข 38:   �1. ปุ่มเสียงเตือน

หมายเหตุ: ปุ่มเสียงเตือนจะท�ำงานเมื่อเปิดเครื่อง

หมายเหตุ: ปุ่มเสียงเตือนจะท�ำงานแม้ว่าจะไม่ได้สอด
กุญแจล็อคไว้ในกล่องแบตเตอรี่

การเปิดดวงไฟ

กดปุ่มไฟหลักบนกล่องแบตเตอรี่เพ่ือเปิดไฟด้านหน้าและ
ด้านหลัง และเม่ือต้องการปิดดวงไฟ ให้กดปุ่มดวงไฟอีกครั้ง
► หมายเลข 39:   �1. ปุ่มดวงไฟ 2. ไฟด้านหน้า

► หมายเลข 40:   �1. ไฟด้านหลัง

หมายเหตุ: ดวงไฟจะดับลงหากเครื่องมือไม่ท�ำงานเป็น
ระยะเวลาหนึ่ง

หมายเหตุ: ดวงไฟจะดับลงเมื่อปิดเครื่อง

หมายเหตุ: คุณสามารถเปิดดวงไฟได้แม้จะไม่ได้สอด
กุญแจล็อคไว้

สวิตช์สัง่งานและก้านเบรก

ข้อควรระวัง: ก่อนใส่ตลับแบตเตอรี่ลงในเครื่องมือ ให้
ตรวจสอบว่าสวิตช์สั่งงานสามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้อง 
และกลับไปยังต�ำแหน่ง “ปิด” เม่ือปล่อยเสมอ

การเปิดใช้งานเครื่องมือ ให้ดึงสวิตช์สั่งงาน เม่ือใช้สวิตช์สั่ง
งาน จะสามารถปรับความเร็วได้ในช่วงความเร็วท่ีก�ำหนด 
และเม่ือต้องการหยุดเครื่องมือ ให้ปล่อยสวิตช์สั่งงานและ
ดึงก้านเบรก
การล็อคก้านเบรก ให้ดึงก้านเบรกค้างไว้ จากนั้นดึงก้าน
ล็อค แล้วปล่อยก้านเบรกพร้อมๆ กับดึงก้านล็อค และเม่ือ
ต้องการปล่อยล็อค ให้ดึงก้านเบรก
► หมายเลข 41:   �1. สวิตช์สั่งงาน

► หมายเลข 42:   �1. ก้านเบรก 2. ก้านล็อค

การปรับความกว้างของโครงบรรทุุก

ข้อสังเกต: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าราวด้านข้างและด้าน
หน้าถูกยึดแน่นดีแล้วหลังจากขันน็อตมือหมุน

คลายน็อตมือหมุน 6 ตวั จากนั้นเลื่อนราวด้านข้างและด้าน
หน้า ขันน็อตมือหมุนเพื่อยึดราวด้านข้างและด้านหน้า
► หมายเลข 43:   �1. น็อตมือหมุน 2. ราว

ข้อควรระวัง: อย่าเลื่อนราวออกไปไกลกว่า
เครื่องหมายขีดจ�ำกัด

► หมายเลข 44
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การปรบัความสงูของมอืจบั

ข้อสังเกต: ยึดมือจับซ้ายและขวาท่ีระดับความสูงเท่ากัน

ความสูงของมือจับสามารถปรับได้ 7 ระดับ การปรับความ
สูงของมือจับ ให้คลายปุ่มหมุน 2 ปุ่ม จากนั้นปรับความสูง
ของมือจับโดยการจัดต�ำแหน่งของรูบนมือจับให้ตรงกับส่วน
ท่ีย่ืนออกมาบนโครงด้านหลัง จากนั้นขันปุ่มหมุน 2 ปุ่มให้
แน่น ปรับความสูงของมือจับอีกด้านในแบบเดียวกัน
► หมายเลข 45:   �1. ปุ่มหมุน

ลอ็คล้อด้านหลงั

คุณสามารถยึดต�ำแหน่งของล้อหลังโดยใช้ล็อคล้อด้านหลัง

1.	 ค่อยๆ เคลื่อนเครื่องมือไปทางด้านหน้าโดยให้ล้อหลัง
หันไปในทิศทางตามท่ีแสดงในภาพ
► หมายเลข 46:   �1. ล้อหลัง

2.	 หมุนล็อคล้อด้านหลังไปทางด้านหลัง
► หมายเลข 47:   �1. ล็อคล้อด้านหลัง

3.	 ล็อคล้อด้านหลังอีกข้างในแบบเดียวกัน

4.	 เคลื่อนล้อหลังไปทางด้านหน้าและหลัง หรือซ้ายและ
ขวาเล็กน้อยเพ่ือให้แน่ใจว่าล้อล็อคแล้ว

การปล่อยล็อคล้อด้านหลัง ให้หมุนล้อหลัง 90° ตามท่ีแสดง
ในภาพ
► หมายเลข 48:   �1. ล็อคล้อด้านหลัง

หมายเหตุ: ล้อหลังสามารถยึดได้ 4 ทิศทางตามท่ีแสดง
ในภาพ

► หมายเลข 49

การใช้แนวระนาบ

การใช้แนวระนาบ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าพื้นอยู่ในแนว
ระนาบหรือไม่
► หมายเลข 50:   �1. แนวระนาบ

การใช้งาน
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ล็อคก้านเบรก

แล้วก่อนบรรทุก น�ำของท่ีบรรทุกออก และเทของ หรือ
ระบายของเหลว

การใช้งานเครือ่งมือ

ข้อสังเกต: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สอดกุญแจล็อคแล้ว
ก่อนท�ำงาน หากไม่ได้ใส่กุญแจล็อค เสียงเตือนจะดัง
ข้ึนเมื่อคุณดึงสวิตช์สั่งงาน เสียงเตือนจะหยุดดังโดยการ
ปล่อยสวิตช์สั่งงานและดึงก้านเบรก

ข้อสังเกต: ท�ำการตรวจสอบเครื่องมือก่อนใช้งานโดยดู
ท่ีส่วนการบ�ำรุงรักษา

1.	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อคก้านเบรกแล้ว ติดตั้งตลับ
แบตเตอรี่ และใส่กุญแจล็อค จากนั้นหมุนกุญแจตามเข็ม
นาฬิกา

2.	 เลือกตลับแบตเตอรี่ด้วยสวิตช์เลือกแบตเตอรี่

3.	 กดปุ่มไฟหลักบนแผงควบคุมเพื่อเปิดเครื่อง
► หมายเลข 51:   �1. ปุ่มไฟหลัก

4.	 ดึงก้านเบรกเพื่อปล่อยล็อคของก้านเบรก
► หมายเลข 52:   �1. ก้านเบรก

5.	 จับมือจับให้แน่นด้วยมือท้ังสองข้าง
► หมายเลข 53

6.	 ดึงสวิตช์สั่งงาน
► หมายเลข 54:   �1. สวิตช์สั่งงาน

การบรรทุกวตัถุ

ข้อควรระวัง: ก่อนบรรทุกของบนเครื่องมือ ตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าปิดเครื่องและล็อคก้านเบรกแล้ว

ข้อควรระวัง: ก่อนบรรทุกของบนเครื่องมือ ตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าล็อคชุดดัมพ์แล้ว

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบว่าบรรทุกของภายในโครง
บรรทุก กระบะ หรือกระบะพื้นเรียบ หากของยื่นออกมา
จากโครงบรรทุก กระบะ หรือกระบะพื้นเรียบ ของอาจร่วง
หล่นหรือพังลงมาหากสัมผัสกับสิ่งกีดขวาง

► หมายเลข 55

ข้อควรระวัง: บรรทุกวัตถุให้อยู่ต�่ำกว่าระดับสายตา 
หากสิ่งของท่ีบรรทุกสูงเกินไปจะเป็นอันตรายเพราะมอง
เห็นได้ไม่ชัด ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงท่ีจะพลิกกลับและได้รับ
บาดเจ็บเนื่องจากของท่ีบรรทุกนั้นมีแนวโน้มท่ีจะสูญเสีย
ความสมดุล

► หมายเลข 56
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ข้อควรระวัง: อย่าบรรทุกของเกินกว่าความสูง
ของกระบะหรือกระบะพื้นเรียบ การบรรทุกของเกินความ
สูงของกระบะหรือกระบะพื้นเรียบอาจท�ำให้ของร่วงหล่น
หรือพังลงมาได้

เมื่อบรรทุกของบนโครงบรรทุก ให้รัดของให้แน่นด้วยเชือก 
และรัดเชือกเข้ากับขอเกี่ยวเชือกของโครงบรรทุก
► หมายเลข 57:   �1. ขอเกี่ยวเชือก

การเทวตัถุ

ข้อควรระวัง: ก่อนยกโครงบรรทุกหรือกระบะข้ึน 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อคก้านเบรกแล้ว

ข้อควรระวัง: ยกโครงบรรทุกหรือกระบะบนพื้นราบ
และม่ันคง การใช้งานบนพื้นท่ีไม่ม่ันคงอาจท�ำให้เกิด
อุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บได้

ข้อควรระวัง: บรรทุกของให้น้อยท่ีสุด หากของท่ี
บรรทุกมีขนาดใหญ่ อย่าพยายามยกโครงบรรทุกหรือ
กระบะ ลดจ�ำนวนของท่ีบรรทุก จากนั้นยกโครงบรรทุก
หรือกระบะ

ข้อควรระวัง: เมื่อยกหรือหมุนโครงบรรทุกหรือกระบะ 
ห้ามสอดหรือวางส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายระหว่างชุด
ดัมพ์และโครงบรรทุกหรือกระบะ

ข้อควรระวัง: หากรัดของท่ีบรรทุกด้วยเชือกหรือวิธี
อ่ืนๆ ให้คลายเชือกท่ีรัดออกก่อนยกชุดดัมพ์

ข้อควรระวัง: ก่อนยกโครงบรรทุกหรือกระบะ ตรวจ
สอบว่าไม่มีคนหรือสิ่งกีดขวางอยู่บริเวณเครื่อง

คุณสามารถเทวัตถุโดยการยกและการเอียงโครงบรรทุกหรือ
กระบะ

1.	 หยุดเครื่อง จากนั้นล็อคก้านเบรก

ข้อสังเกต: ขอแนะน�ำให้กั้นล้อหน้าไว้เพื่อไม่ให้เครื่อง
มือเคลื่อนท่ี

2.	 หมุนก้านล็อคของชุดดัมพ์ไปด้านหน้าของเครื่องมือ
เพื่อปลดล็อคชุดดัมพ์
► หมายเลข 58:   �1. ก้านล็อค

3.	 ยืนท่ีข้างเครื่องมือ จากนั้นจับมือจับของเครื่องด้วยมือ
ข้างหนึ่ง และจับมือจับของชุดดัมพ์ด้วยมืออีกข้าง
► หมายเลข 59

ข้อควรระวัง: จับมือจับของเครื่องมือและชุดดัมพ์ให้
แน่น และท�ำงานในท่าท่ีมั่นคง

4.	 เอียงโครงบรรทุกหรือกระบะโดยยกมือจับของชุดดัมพ์
ขึ้น

5.	 น�ำโครงบรรทุกหรือกระบะกลับคืนท่ี จากนั้นล็อคชุด
ดัมพ์โดยการดึงมือจับของชุดดัมพ์ลง

ข้อควรระวัง: หลังจากเทของแล้ว ให้ล็อคชุดดัมพ์โดย
การน�ำชุดดัมพ์กลับคืนต�ำแหน่งเดิม

การระบายของเหลว

ข้อควรระวัง: เมื่อต้องการระบายของเหลว ให้ล็อค
ก้านเบรกก่อน

การระบายของเหลวภายในกระบะพื้นเรียบ ให้คลายและถอด
ฝาปิดของกระบะพื้นเรียบออก ขันฝาปิดให้แน่นหลังจาก
ระบายของเหลวออก
► หมายเลข 60:   �1. ฝาปิด

หมายเหตุ: เม่ือถอดฝาปิด ให้ระวังว่าฝาปิดอาจเด้งออก
เนื่องจากแรงดันของเหลว ระวังอย่าให้ของเหลวโดน
ใบหน้าของคุณหรือส่วนใดๆ ของร่างกายคุณ

การบ�ำรงุรกัษา
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอดเครื่องมือบน

พื้นท่ีราบเรียบและล็อคก้านเบรกก่อนการเก็บรักษาหรือ
ท�ำการตรวจสอบหรือบ�ำรุงรักษาเสมอ

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าถอดกุญแจ
ล็อคและตลับแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือแล้วก่อนการ
เก็บรักษา ตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา

ข้อควรระวัง: ถอดกุญแจล็อคเสมอเม่ือไม่ใช้งาน
เครื่องมือ เก็บกุญแจล็อคไว้ในท่ีปลอดภัย ห่างจากมือเด็ก

การตรวจสอบก่อนใช้งาน

ท�ำการตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนใช้งานเครื่องมือ

•	 ตรวจสอบว่าขันสลักเกลียว น็อต และปุ่มหมุนแน่น
ดีแล้ว

► หมายเลข 61

•	 ตรวจสอบว่าเบรกท�ำงานอย่างเหมาะสม หากคุณรู้สึก
ว่าเบรกท�ำงานไม่เหมาะสม ให้ท�ำความสะอาดเบรก 
หากแก้ไขแล้วยังไม่ดีข้ึน โปรดติดต่อศูนย์บริการท่ีได้
รับการรับรองของ Makita เพื่อรับการซ่อมแซม

•	 ตรวจสอบว่าชุดดัมพ์ล็อคแล้วเม่ือดึงมือจับของชุด
ดัมพ์ลงจนสุด

► หมายเลข 62:   �1. มือจับ
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•	 ตรวจสอบว่ายางของล้อหน้าและล้อหลังไม่เสียหาย 
และลมยางเพียงพอ

•	 ตรวจสอบว่าไฟด้านหน้าและด้านหลัง และ
แผ่นสะท้อนแสงสะอาด ท�ำความสะอาดหากจ�ำเป็น

•	 ตรวจสอบว่าเหล็กขูดอยู่ในต�ำแหน่งท่ีถูกต้อง หาก
เหล็กขูดแหงนข้ึน ให้ปรับการวางแนวของเหล็กขูด
โดยการคลายสลักเกลียว ขณะขันสลักเกลียวให้แน่น 
อย่าดันเหล็กขูดไปทางด้านหน้าของตวัเครื่อง

► หมายเลข 63:   �1. เหล็กขูด

การท�ำความสะอาดเครือ่งมอื

ข้อสังเกต: อย่าใช้น�ำ้มันเช้ือเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ 
แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจ
ท�ำให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกร้าวได้

ข้อสังเกต: อย่าใช้เครื่องฉีดน�ำ้แรงดันสูงในการท�ำความ
สะอาด

ข้อสังเกต: เมื่อท�ำความสะอาดเครื่องมือ ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าปิดฝาครอบกล่องแบตเตอรี่แล้ว ไม่เช่นนั้น น�ำ้
อาจเข้าไปในกล่องแบตเตอรี่ และท�ำให้เครื่องมือท�ำงาน
ผิดปกติได้

ล้างโคลน ฝุ่น หรือสิ่งท่ีคล้ายกันนี้ออกจากเครื่องมือ 
ท�ำความสะอาดเครื่องมือด้วยน�ำ้ประปา หลังท�ำความสะอาด
แล้ว ให้เช็ดเครื่องมือด้วยผ้าแห้ง

การเกบ็รักษา

ล็อคก้านเบรก แล้วถอดตลับแบตเตอรี่และกุญแจล็อคออก 
จัดเก็บเครื่องมือในท่ีท่ีปลอดภัย ห่างจากมือเด็ก

การเตมิลมยาง

ตรวจสอบว่าลมในยางของล้อหน้าและล้อหลังเพียงพอ หาก
ลมในยางไม่เพียงพอ ให้เติมลมยางด้วยท่ีสูบลม ความดัน
ลมเป็นไปตามนี้:

•	 ยางล้อหน้า: 280 kPa (40 PSI)

•	 ยางล้อหลัง: 525 kPa (75 PSI)

ล้อหน้า
► หมายเลข 64

ล้อหลัง
► หมายเลข 65

การเปลีย่นยาง

ข้อควรระวัง: ก่อนเปลี่ยนยาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน�ำของท้ังหมดออกจากเครื่องมือแล้ว

ข้อควรระวัง: เมื่อเปลี่ยนยาง ให้ใส่ถุงมือ

การเปลีย่นยางล้อหน้า
หมายเหตุ: เม่ือติดตั้งยางสีเทา ให้ติดตั้งโดยให้วาล์วหันออกไปทางด้านนอก

► หมายเลข 66

การเปลี่ยนยางล้อหลัง
► หมายเลข 67

► หมายเลข 68
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การแก้ไขปัญหา

ก่อนน�ำไปซ่อม ให้ท�ำการตรวจสอบด้วยตวัเองก่อน หากคุณพบปัญหาท่ีไม่มีอธิบายไว้ในคู่มือ อย่าพยายามแยกช้ินส่วน
เครื่องมือ โปรดสอบถามศูนย์บริการท่ีได้รับการรับรองจาก Makita โดยใช้อะไหล่ของ Makita ในการซ่อมแซมเสมอ

สภาวะความผดิปกติ สญัญาณไฟหลกั สาเหตุ การแก้ไข

เครื่องไม่เปิดท�ำงาน ดับ ไม่ได้ติดตั้งตลับแบตเตอรี่
สองตลับ

ติดตั้งตลับแบตเตอรี่สองตลับท่ีชาร์จไฟแล้ว

ปัญหาแบตเตอรี่ (ไฟต�ำ่) น�ำตลับแบตเตอรี่ไปชาร์จอีกครั้ง หากการ
ชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนตลับ
แบตเตอรี่

สวิตช์เลือกแบตเตอรี่ไม่อยู่ใน
ต�ำแหน่งท่ีถูกต้อง

เลือกแบตเตอรี่ท่ีถูกต้องด้วยสวิตช์เลือก
แบตเตอรี่

เครื่องไม่เริ่มท�ำงาน ไฟจะกะพริบเป็นสีแดง ระดับการชาร์จของแบตเตอรี่ต�ำ่ น�ำตลับแบตเตอรี่ไปชาร์จอีกครั้ง หากการ
ชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนตลับ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่อย่างน้อยหนึ่งก้อน
หมด

ถอดแบตเตอรี่ท่ีหมดออก หรือเปลี่ยนเป็น
ก้อนท่ีชาร์จแล้ว ในกรณีนี้ ไฟทางซ้ายสุด
ของไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่ท่ี
เกี่ยวข้องจะกะพริบ

สัญญาณไฟกะพริบเป็น
สีเขียว

ไม่ได้สอดกุญแจล็อค สอดกุญแจล็อคแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา

เครื่องหยุดท�ำงานเนื่องจาก
ของท่ีบรรทุกหนักเกินไป

ลดปริมาณของท่ีบรรทุก

ล้อหน้าหรือล้อหลังติดหรือล็อค น�ำสาเหตุท่ีท�ำให้ล้อติดหรือล็อคออก

ไฟสว่างเป็นสีแดง เครื่องหยุดท�ำงานเนื่องจากเกิด
ความร้อนสูงเกินไป

ปล่อยให้เครื่องมือและแบตเตอรี่เย็นลง

สัญญาณไฟกะพริบเป็นสี
แดงและสีเขียวสลับกัน

ไม่ได้สอดกุญแจล็อค สอดกุญแจล็อคแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา

เครื่องมือตรวจพบความผิดปกติ ปิดเครื่อง แล้วเปิดอีกครั้ง

เครื่องมือท�ำงานผิดปกติ สอบถามศูนย์
บริการท่ีได้รับการรับรองของ Makita เพื่อ
รับการซ่อม

สัญญาณไฟจะสว่างเป็น
สีเขียว

ก้านเกียร์ว่างไม่อยู่ในต�ำแหน่ง
เดิม

ล็อคก้านเบรก จากนั้นเลื่อนก้านเกียร์ว่างไป
ยังต�ำแหน่งเดิม

เครื่องมือหยุดท�ำงาน
หลังจากใช้งานไปไม่
นาน

ไฟจะกะพริบเป็นสีแดง ระดับการชาร์จของแบตเตอรี่ต�ำ่ น�ำตลับแบตเตอรี่ไปชาร์จอีกครั้ง หากการ
ชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนตลับ
แบตเตอรี่
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การแก้ไขปัญหาการหยุดท�ำงานของเคร่ือง

ค�ำเตือน: หากไม่จ�ำเป็นจริงๆ ห้ามใช้เบรกส�ำรอง
ของเครื่องด้วยก้านเกียร์ว่าง เนื่องจากเบรกส�ำรอง
ของเครื่องถูกปิดการใช้งาน เครื่องอาจเคลื่อนท่ีโดยไม่ได้
ต้ังใจและท�ำให้เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บได้

ค�ำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับก้านเกียร์ว่างไป
ยังต�ำแหน่งเดิมแล้วหลังจากดึงก้านออกมาทางด้านนอก

หากไม่สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องมือได้เม่ือแบตเตอรี่หมด
หรือเครื่องเกิดความผิดปกติ คุณสามารถเคลื่อนย้ายเครื่อง
มือด้วยตนเองได้โดยการดึงก้านเกียร์ว่างออกด้านนอกเพื่อ
ปิดใช้งานเบรกส�ำรอง

1.	 ล็อคก้านเบรก

2.	 น�ำของท้ังหมดออกจากเครื่องมือ

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน�ำของท้ังหมด
ออกจากเครื่องมือแล้ว เครื่องมืออาจเคลื่อนท่ีโดยไม่ได้
ตั้งใจหากยังมีสิ่งของอยู่บนเครื่อง

3.	 หากเครื่องมืออยู่บนทางลาด ให้ปลดล็อคก้านเบรก 
และปรับทิศทางของเครื่องโดยให้ก้านเบรกอยู่ด้านบน
ของทางลาด ซ่ึงเครื่องจะขนานกับทางลาด ล็อคก้านเบรก
► หมายเลข 69

4.	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือไม่ขยับแล้ว และจากนั้น
ดึงก้านเกียร์ว่างออกด้านนอก
► หมายเลข 70:   �1. ก้านเกียร์ว่าง

5.	 ปลดล็อคก้านเบรกและเคลื่อนย้ายเครื่องมือด้วย
ตนเองไปยังสถานท่ีท่ีปลอดภัย เนื่องจากเบรกส�ำรองถูกปิด
การใช้งาน ให้เคลื่อนย้ายเครื่องอย่างระมัดระวังด้วยก้าน
เบรกเพ่ือไม่ให้ความเร็วเพิ่มขึ้น

6.	 หลังจากเคลื่อนย้ายเครื่องมือไปยังสถานท่ีท่ีปลอดภัย
แล้ว ให้ล็อคก้านเบรก

7.	 เลื่อนก้านเกียร์ว่างกลับไปยังต�ำแหน่งเดิม ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าก้านเกียร์ว่างกลับเข้าท่ีจนสุดแล้วตามท่ีแสดงใน
ภาพ
► หมายเลข 71:   �1. ก้านเกียร์ว่าง

อุปกรณ์เสรมิ
ข้อควรระวัง: ขอแนะน�ำให้ใช้อุปกรณ์เสริมหรือ

อุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือของ Makita ท่ีระบุไว้
ในคู่มือนี้ การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนอาจ
ท�ำให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บได้ ใช้อุปกรณ์เสริม
หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้เท่านั้น

ข้อควรระวัง: ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงของ 
Makita ส�ำหรับเครื่องมือนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์เสริม
หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
เหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

•	 โครงบรรทุก

•	 กระบะ

•	 กระบะพื้นเรียบ

•	 ชุดดัมพ์

•	 ล้อหน้า (สีด�ำ)

•	 ล้อหน้า (สีเทา)

•	 ล้อหลัง (สีเทา)

•	 แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ Makita ของแท้

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรายการอาจจะรวมอยู่ในชุดเครื่อง
มือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซ่ึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ


